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chương I  : NHữnG CĂN Cứ Và Sự CầN thiếT PHảI đầu tư

i- những căn cứ xác định sự cần thiết phải đầu tư
1.1 - Những căn cứ pháp lý:
Các văn bản mang tính chất pháp lý làm cơ sở và căn cứ cho việc lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình  ……………….:
-  Căn cứ vào giấy phép sử dụng đất số 3182  ngày 09/7/1988 của UBND thành phố Hà Nội cấp .

- Căn cứ quyết định số 5875/QĐ-UB ngày 10/12/2007 của UBND thành phố Hà nội giao cho cục XDCB (nay là Công ty– ..............) thửa đất 3.000 m2 để xây dựng nhà ở cho CBNV trong .............

- Căn cứ vào Quyết định số 253/QĐ-.......... ngày 24/4/2006 của Trưởng ............ về việc đổi tên giao nhiệm vụ và công nhận doanh nghiệp Quốc phòng an ninh thuộc ban ( Cục XDCB – CP84 nay đổi tên thành Công ty 129).

- Căn cứ quyết định số 1411/QĐ- .......... ngày 11/12/2007 của …………… về việc giao nhiệm vụ quản lý sử dụng đất tại địa chỉ số…………………

- Căn cứ vào biên bản bàn giao mốc giới công trình số 605/UBXDCB với Công ty khảo sát đo đạc  ngày 22/11/1988. 
- Căn cứ vào bản đạc hiện trạng ô đất tỉ lệ 1/500 do Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khảo sát  và Đo đạc Hà nội lập tháng 6/2005. 

- Căn cứ  Bản vẽ chỉ giới đường đỏ ký hiệu ( CGĐĐ) do Viện quy hoạch Hà Nội lập tháng 8/2005 được Sở quy hoạch chấp thuận ngày 01/9/2005. Được xác định bởi các mốc giới: A, 22, 23,...đến 27, 29 đến 34, 1, A  là phần đất được xác định để xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên .............

- Căn cứ vào công văn số560 / VQH-T1  ngày 07/8/2009 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc Cấp số liệu kỹ thuật tại địa chỉ…………………..

- Căn cứ công văn số 1328/QHKT-P2 ngày 05/6/2009 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc: Chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ nhà ở chung cư tại địa chỉ…………………..
- Căn cứ công văn số 1014 /TNHN ngày 14/ 9/2009 của Công ty TNHH nhà nước MTVthoát nước Hà nội về việc Thoả thuận thoát nước phục vụ cho dự án xây dựng nhà ở chung cư …………..tại địa chỉ…………………...
- Căn cứ công văn số 680 CV/NS-TT ngày 01/ 8/2009 của Công ty cổ phần đầu tư xây dung và kinh doanh nước sạch về việc Thoả thuận cấp nước sạch cho dự án xây dựng nhà ở chung cư ………… tại địa chỉ…………………..
- Căn cứ công văn số 344/ CVDA/PC23 ngày 03/7/2009 góp ý về PCCC đối với công trình xây dựng của Phòng Cảmh sát PCCC Công An thành phố Hà nội cho dự án xây dựng chung cư ………….., tại địa chỉ…………………..
- Công trình được cấp điện từ trạm biến áp của Công ty tại địa chỉ………………….., nếu công suất máy biến áp không đủ để đáp ứng nhu cầu cấp điện thì cải tạo nâng cấp công suất máybiến áp

- Căn cứ giấy xác nhận số 1366/GXN- UBND ngày17/9/2009 của UBND Quận ………….. , Hà Nội về việc xác nhận đăng kýcamkết bảo vệ môi trường Dự án xây dựng nhà ở Chung cư ……., tại địa chỉ…………………..
  - Căn cứ công văn số 3142 / Tg1 – QC  ngày 21/10/2009 của Cục tác chiến  Bộ tổng tham mưu về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựngcông trình Chung cư ……….., tại địa chỉ…………………...

- Căn cứ vào Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.
- Căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế công trình  văn phòng và nhà ở cao tầng.

- Căn cứ vào Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-TCVN ngày 14/2/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Căn cứ vào Luật xây dựng 16/ QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá 11 , kỳ họp thứ 4 .

- Căn cứ vào Luật đấu thầu số 61 /2005/QH11 ngày 29 /11/2003 của Quốc hội khoá 11, kỳ họp thứ 8 

- Căn cứ luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội 

- Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/ 02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình 

- Căn cứ nghị định số 99/2007/NĐ - CP ngày13/ 06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư XD công trình  

- Căn cứ nghi định số 03/ 2008 /NĐ - ngày 07/ 01/2008 của Chính phủ  vềviệc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 99/2007/NĐ - CP  

- Căn cứ nghi định số 85/2009/ NĐ - CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng . 

-  Căn cứ Nghị định số 209/ 2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình XD .

- Căn cứ Nghị định số 49/ 2008 / NĐ - CP ngày 18/ 4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 209/2004/ NĐ- CP 

- Căn cứ vào Quyết định số 957/QĐ- BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư XD công trình .

- Căn cứ quyết định số 967/QĐ- .......... ngày 15/10/2009 của Trưởng ............ về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án “ Xây dựng Chung cư ……… –…………… ”
- Căn cứ vào Quyết định 257 / QĐCT- 129 .......... về việc : Chỉ định tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, Thiết kế cơ sở xây dựng Nhà ở  chung cư ……. – …………, tại địa điểm……………, Hà Nội cho Liên danh Công ty ……………………..

- Các văn bản trên đây mang tính chất pháp lý làm cơ sở và căn cứ để triển khai xây dựng dự án nhà ở chung cư cho cán bộ Công ty- ............ , tại địa điểm…………..Hà Nội

1-2. Sự cần thiết phải đầu tư :

   Căn cứ Quyết định số 1411 / QĐ - ..........  ngaỳ 11/12/2007  về việc giao nhiệm vụ quản lý sử dụng đất tại tại địa điểm…………..Hà Nội.     

   Chủ trương xây dựng  chung cư  …… ở khu đất nói trên là sự hoà nhập chung với xu hướng đô thị hoá của đất nước  , đồng thời có nét riêng đó là : đáp ứng nhu cầu cấp thiết  về nơi ăn chốn ở , môi trường làm việc với trang thiết bị hiện đại , cho cán bộ nhân viên công ty …………- ............ . Đồng thời, phù hợp với định hướng phát triển của ngành cơ yếu nói riêng , quy hoạch của Thành phố nói chung, tạo điểm nhấn về mặt kiến trúc trên trục đường Phố ……….. . 

        Mục tiêu : giải quyết chỗ ở cho CBNV theo điều kiện hiện đạivới định hướng biên chế cho đến năm 2020.

        Khu đất được giao nghiên cứu có diện tích khoảng 3000 m2 , nằm trên trục đường  ……………… .

   Mục đích : Nghiên cứu xây dựng 01 đơn nguyên nhà 21 tầng  làm nhà ở cho cán bộ công ty ……. - ……….., 

1.3- Mục tiêu của dự án :

Mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư ................... là để giải quyết một phần nhu cầu làm việc, nơi ăn chốn  ở cho Cán bộ, nhân viên Công ty ........................

Hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống Quy hoạch, giao thông, hạ tầng kỹ thuật cho khu vực, đảm bảo được các tiêu chuẩn về nhà ở ,chung cư , văn phòng làm việc và các công trình công cộng , đồng bộ với sự phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt của .......................... nói riêng và  thành phố Hà nội nói chung .

Bám sát chức năng, nhiệm vụ  mục đích xây dựng được phê duyệt của ............ và định hướng phát triển của ngành ,cho những năm tiếp theo :Tạo ra môi trường ở và làm việc hiện đại , tạo cơ sở vật chất tốt để nâng cao chất lượng ở , làm việc cho cán bộ ..................... 

Với  mục đích và bối cảnh trên , việc đầu tư xây dựng một nhà ở chung cư cho  Cán bộ,nhân viên công ty ...................... là hợp lý và hết sức cần thiết.

II. Chương trình hoạt động và các yếu tố để đáp ứng.

 2.1 Giới thiệu chung về dự án 

   Dự án xây dựng chung cư ............ – ............ tại địa điểm..................... ,Hà Nội là một tổ hợp công trình kiến trúc đẹp bao gồm một khu nhà cao 21 tầng và các hạng mục phụ trợ khác như : sân vườn , tường rào , cổng , đường đi nội bộ . Với phong cách kiến trúc hiện đại , màu sắc hài hoà ,kết hợp với cảnh quan sân vườn cây xanh … Công trình chung cư ............sẽ là một công trình đẹp về thẩm mỹ kiến trúc hài hoà, góp phần tô đẹp đường phố ............ . Trọng tâm của dự án là:

 - Khối nhà cao  :  21 tầng, có tầng hầm để xe , có tầng dịch vụ , có các tầng để ở 

 - Diện tích xây dựng là : 1116 m2 

 - Tổng diện tích sàn xây dựng : 22,183 m2 ( không kể tầng hầm ,tầng mái ,ytầng kỹ thuật , tum thang ) . 

 -  Chiều cao từ cốt sàn tầng 1 lên sàn tầng mái :73,7m đến  đỉnh tum thang 76,9m 
2.2- Chương trình hoạt động:


      Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho dự án gồm :

· Khoan khảo sát 

· San nền

· Giao thông nội bộ ,vỉa hè ,cây xanh

· Cấp điện

· Cấp nước, thoát nước 

· Môi trường

· Điện nhẹ :Thông tin, viễn thông, truyền hình , mạng cáp ngầm
· Thu sét 

· Chống mối 

· PCCC ...

· Các điều kiện đủ đáp ứng hoạt động cho công trình nhà ở chung cư  . Toà nhà này đựợc xây dựng hiện đại , vì vậy cần sự đồng bộ và yêu cầu cao ở tất cả các công đoạn  ngay từ khi lập dự án đầu tư xây dựng  công trình.
      -    Tền công trình : Chung cư ………………..  

       -   Tổng diện tích khu đất được giao  : 3000 m2 
             ( Giơi hạn mốc giới : a ,22,23,24,25,26,27,29, 30,31,32,33,34,1, A )

             Trong đó : 
             Diện tích đất mở đường mở đường quy hoạch  : 271 m

             ( Gíợi hạn mốc giới : A , 22 , 23 , 24, 25,27,29 , 30 ,31, B’,28, A’, A  )
        -   Diện tích đất nghiên cứu dự án           : 2729 m2
             ( Giới hạn mốc giới : A , A’, 28, 31, 32, 33, 34 ,1, A )
        - Diện tích xây dựng công trình              :  1116 m2 
        - Mât độ  xây dựng  : 41%

        -  Công trình được xây dựng gồm 21 tầng :

           Gồm 01 tầng hầm để xe ,

           Tầng 1 ( Trệt và tầng lửng) 

           Tầng kỹ thuật (phục vụ tầng dịch vụ )

           Tầng 2- tầng 21  Để ở 

           Tầng mái , tum thang

           Tổng diệntích các tầng để ở : 20.186m2

           Tổng diện tích sàn xây dựng : 22.183 m2 ( không kể diện tích tầng hầm ,tầng kỹ thuật , mái , tum thang )

 2.3 Các yếu tố đápứng công trình : 
   - Tuân thủ các tiêu chuẩn

     + Thiết kế về nhà cao tầng 

     + Về quy hoạch và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành . 

     + Các tiêu chuẩn thiết kế về cấp điện sinh hoạt và chống sét  , cấp nước , cho sinh hoạt 

     +Các tiêu chuẩn thiết kế về cấp nước cho sinh hoạt ,thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt , môi trường 

     + Các tiêu chuẩn PCCC .

     + Các tiêu chuẩn hệ thống thông tin liên lạc , báo động , gíam sat, an ninh cho công trình 

      + Quy hoạch về công năng sử dụng phục vụ cho các khu chức năng : thương mại dich vụ , nhà làm việc , nhà ở , đường thoát hiểm , cứu hoả , đường dành cho người tàn tật và tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam.

     + Ngoài những yêú tố trên , công trình cần phải đảm bảo vệ sinh môi trường , các trang thiết bị lắp đặt cho công trình cần phải đồng bộ, hiện đại , đơn giản khi sử dụng và dễ thay đổi khi có sự cố . 

   2.4 Quy mô đầu tư của dự án .

   Quy hoạch mới lại toàn bộ tổng thể khu đất dành cho dự án ,phân khu chức năng rõ ràng và cơ cấu sử dụng đất bao gồm : Đất sân đường đi nội bộ,đất xây dựng công trình mật độ xây dựng , hệ số sử dụng đất 

   Công trình được xây dựng với quy mô như sau : 

   - Tổng diện tích khu đất được giao  : 3000 m2. Trên khu đất đó xây dựng 01toà nhà  nhà chung cư  

          Diện tich đất mở đường mở đường quy hoạch  : 271 m

           Diện tich đất nghiên cứu dự án           : 2729 m2
           Diện tích xây dựng công trình              :  1116 m2 
           Mât độ  xây dựng                                  : 41%

           Số tầng cao                                            : 21 tầng 

  ( gồm 01 tầng hầm để xe , tầng 1 gồm : tầng 1 và tầng lửng , tầng kỹ thuật , các tầng để ở từ tầng 2- tầng 21 ,mái , tumthang )

         Tổng diệntích sàn xây dựng  : 22.183 m2 ( không kể diệntích tầng hầm , tầng mái ,  kỹ thuật , tum thang 
          Cơ cấu phân bổ như sau : 

        +  Một tầng hầm diện tích :  2.160 m2 . Chiều cao :3,3 m ( bố trí để xe )

         + Tầng 1 ( trệt ) : 1070 m2 . Chiều cao : 3,7m ( bố trí sảnh , dịch vụ công cộng ) 

            Tầng lửng      :  927m2  . Chiều cao : 3,0m  ( bố trí không gian thông tầng và dịch vụ công cộng )

          + Tầng 2 đến tầng 20 : diện tích sàn mỗi tầng là 1.020 m2 . Chiều cao mỗi tầng là 3,2 m ( Bố trí căn hộ để ở ) 

          +Tầng 21 : diện tích : 806 m2 . Chiều cao : 3,2 m

          +Tổng diện tích sàn xây dựng từ tầng 2 đến tầng 21 là : 20.186 m2 

          +Tổng diện tích sàn xây dựng toàn công trình là    : 22.183 m2 ( không kể diệntích tầng hầm , tầng mái, tầng kỹ thuật , tum thang ).

          + Chiều cao tính từ có nền tầng 1 đến sàn mái là :73,7 m .Đến đỉnh tum thang là : 76,9 m 
     (Chi tiết căn hộ : Thể hiện tại bản vẽ phương án kiến trúc đã được duyệt tại Sở quy hoạchkiến trúc Hà Nộivà bảng thống kê diện tích các tầng kèm theo  )            
    Tầng kỹ thuật mái : 

   Gồm buồng thang máy , thang bộ lên sàn mái, sảnh thang , bể nước mái , hệ thống thu nước mái thoát nước mái ,

   Mái kính an toàn lấy sáng khu thang.
   Kiến trúc ngoài nhà : 

     - Tổng thể chiều cao toà nhà là 76,9 m ,

     -  Kết cấu nhà chịu lực bằng hệ thống dầm cột bê tông , móng cọc bê tông .

     - Cửa  Erouwindow màu ghi xám bạc, nâu gỗ  .  

     - Mặt tiền nhà : sử dụng kính an toàn chống tia cực tím , và nhôm cômpzit  , Sảnh lên xuống , trang trí  mặt tiền ốp đá tự nhiên , 

      - Cửa ra vào sảnh chính dùng cửa kính thuỷ lực tự động. Cửa  Eurowindow màu ghi xám bạc, nâu gỗ  .   

      - Xung quanh toà nhà có đường nội bộ , đáp ứng tiêu chuẩn để xe cứu hoả ra vào . Có cây xanh , thảm cỏ , hệ thống đèn chiếu sáng phụ trợ , hệ thống thang thoát hiểm được lắp bên ngoài toà nhà .   

III. Lựa chọn hình thức đầu tư.

3.1- Lựa chọn hình thức đầu tư, nguồn vốn:

      Công trình được xây dựng mới, lượng vốn đầu tư lớn , vì vậy cần phải có phương án sử dụng khả thi có hiệu quả  để triển khai và thực hiện dự án .

      Xây dựng công trìnhcó thể sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau , huy động từ cơ quan doanh nghiệp , vốn đóng góp từ cán bộ nhân viên trong Ban cơ yếu ,hoặc liên doanh liên kết với một doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng . 

3.2- Nguồn vốn đầu tư: 
          Chủ quản đầu tư : ............
Chủ đầu tư : Công ty- ............ 

Phương án 1: Huy động vốn đóng góp của cán bộ nhân viên trong ............ ,theo phương thức huy động vốn theo từng đợt và vốn đối ứng của nhà thầu , nếu có vay .

Ưu điểm của phương án: Là nhà xây dựng cho cán bộ nhân viên nên sẽ được ưu đãi phần thuế đất , thuế nhà và được ưu tiên các quy định chung của thành phố , do đó giảm được giá thành xây dựng .

 Nhược điểm của phương án: vì là vốn đóng góp nên khả năng huy động vcốn để xây dựng công trình phải tiến hành từng bước có kế hoạch   
Phương án 2: liên doanh liên kết với một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để cùng thực hiện xây dựng dự án nhà ở dưới hìnhg thức : 
Uu điểm của phương án: Khả năng tập trung vốn lớn cho  xây dựng .......... ............ tại Hà nội , đảm bảo tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Nhược điểm của phương án: không được ưu đãi thuế đất , thuế nhà và phải tuân thủ các quy định chung của thành phố ,do đó gía  thành cao ,sẽ gây khó khăn một phần về nhu cầu nhà ở cho cán bộ nhân viên . 
+ Mục đích là xây để kinh doanh nên cán bộ nhân viên sẽ không có cơ hội để sở hữư các căn hộ vì mưa bán tại thời điểm đó phải theo giá thi trường , tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mua vào để đầu cơ nâng giá. 

+ Không phù hợp với mục đích đầu tư và không được sự đồng tình của cán bộ nhân viên trong ban 

Phương án 3: 

Xây dựng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật khu đất sau đó tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất , doanh nghiệp nào có nhu cầu và trả giá cao sẽ được ưu tiên quyền sở hữư đất . 
Kết luận: Qua các phương án đã phân tích như trên, chúng tôi kiến nghị nên chọn phương án số 1 là phương án : huy động vốn  là  khả thi nhất.
IV. Phương án địa điểm và hiện trạng.

4.1- Phương án địa điểm:
Địa điểm để xây dựng công trình nằm trong khu đất đã được chuyển đổi chức năng sử dụng theo quyết định số :5875/QĐ- UB  ngày 10/12/1987 của UBND Thành phố Hà nội Giao cho Cục XDCB ( Nay là công ty ………….. ) thửa đất 3000m2 để xây dựng nhà cho CB NV trong ban . Địa điểm này phù hợp với quy hoạch chung của quận ..........
4.2- Hiện trạng khu đất:

a- Vị trí: Tổng diện tích khu đất xin cấp theo bản chỉ giới đường đỏ do Viện
quy hoạch xây dựng Hà nội lập được giới hạn bởi các mốc: Tổng diện tích khu đất được giao  : 3000 m2 
     Giơi hạn mốc giới : a ,22,23,24,25,26,27,29, 30,31,32,33,34,1, A có các phía tiếp giáp như sau:

+ Phía  Bắc giáp đường ..........

+ Phía tây nam giáp khu đất trống thuộc khuôn viên đất công ty 

+ Phía Đông nam nam giáp đường dân sinh .


+ Phía Đông bắc giáp khu dân , khu tập thể .
b- Địa hình, địa chất khu đất: 
           - Địa hình
Địa hình khu đất hiện nay đang là khu đất xung quanh đang có các công trình dân sinh , gần đường lớn, giáp với bẫi đất trống chưa xây dựng  vì vậy và cũng có khó khăn , thuận lợi , trước khi tiến hành thi công xây dựng công trình phải dọn dẹp giải phóng mặt bằng để dễ thi công và phải tính toán phương án thi công đúng tiêuchuẩn tránh ảnh hưỏng các công trình xung quanh .
- Địa chất khu đất:
Căn cứ vào Báo cáo khảo sát địa chất do Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật – Trường Đại Học mỏ  địa chất  , thực hiện 22/7/2008,tiến hành 02  hố khoan  :
+ Hố khoan : MK1 và MK2 : 2 hố x 50m = 100 m

+Mẫu đất :2 hố x 17 mẫu = 34 mẫu 

+ Thí nghiệm : SPT : 2 hố x 25 thínghiệm = 50 thí nghiệm 

Cấu trúc địa tầng của khu vực dự án theo các lớp từ trên xuống dưới như sau 


- Lớp 1: Đất trên mặt . Đất san lấp bề dầy rất lớn  


- Lớp 2: Sét chất dẻo ,có sức chịu tải yếu ,bề dày khá lớn 

- Lớp 3: Cát hạt nhỏkết cấu chặtvừa . có sức chịu tải khá tốt bề dày khá lớn
- Lớp 4: sét pha dẻo mềm có sức chịu tải TB , bề dày khá lớn
- Lớp 5: Cát hạt nhỏkết cấu chặtvừa ,có sức chịu tải khá tốt bề dày khá lớn
- Lớp 6,7: Lớp sét pha dẻo mềm kẹpdẻo cứng ,có sức chịu tải TB , bề dày khá lớn
- Lớp 8: Cát hạt nhỏkết cấu chặtvừa ,có sức chịu tải khá tốt bề dày khá lớn
- Lớp 9,10,11: Cát hạt nhỏkết cấu rất chặt sức chịu tải khá tốt bề dày khá lớn
- Lớp 12: cuội sỏi, xám ghi , lẫn cát , rất chặt sức chịu tải khá tốt bề dày khá lớn 

c- Địạ chất thuỷ văn : 

Khu vực khảo sát tồn tại cả hailoạinước là nước mạchvà nước thải sinhhoạt có trữ lượng khá lớn trong khu vực. Cần giải pháp thoát trước khi thi công xây dựng . NƯÍc dưới đất có mặt trong tất cả các lớp đất với mức độ phong phú . Theotài liệu địa chất khu vực nước ngầm không ăn mòn bê tông các loại .Trong khi thi công chú ý nước ngập hố móng   
d- Điều kiện khí hậu: 
Khí hậu của khu vực quận .......... cùng chung khí hậu của Hà Nội, chia làm 2 mùa rõ rệt.Mùa nóng bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, thường có gió Đông Nam, nhiệt độ cao nhất trong mùa hè lên đến 40 độ, mùa nóng đồng thời là mùa mưa, chủ yếu tập trung từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm.Mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3, thườngg có gió Đông Bắc, trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong mùa Đông từ 8 đến 10 độ độ ẩm bình quân trong năm là 84,5%.Bão thường xuất hiện nhiều từ tháng 7 và tháng 8 với gió cấp 8 đến cấp 10, cấp 11.Lượng mưa trung bình hàng năm là 1400mm - 2000mm, số ngày mưa trung bình là 100 - 140 ngày/năm
chương iI: phương án xây dựng

I- Quy hoạch tổng mặt bằng

  1.Phạm vi ranh giới và số liệu kỹ thuật chính:
    - Phạm vi ranh giơí 

     Công trình nằm trong khuôn viên khu đất đã chuyển đổi chức năng sử dụng 

      Tổng diện tích khu đất được giao :3000 m2.Được giới hạn bởi các mốc A ,22,23,24,25,26,27,29, 30,31,32,33,34,1, A 
     Trong đó : 
Mốc 1, A,22 trùng với các mốc gianh giới với khu đất trống thuộc đất Ban cơ yếu  

Mốc 22 ,23, 24, 25,26,  giáp ranh đường dân sinh 

 Mốc 26, 27, 29,B’,30 ,31  giáp với đường ..........
 Mốc 31 , 32 ,33,34,1   giáp giới khu nhà tập thể cũ 

- Những văn bản thoả thuận cần có để thực hiện dự án 

*Căn cứ theo công văn số 560 /VQH-T1 ngày 07/8/2009 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà nội về việc cấp số liệu kỹ thuật như sau:

A. Hướng thoát nước mưa:

 Nước mưa sau khi lắng cặn , đảm bảo vệ sinh môI trường đô thị được thoát vào hệ thống hiện có trên ngõ 53 ..........và trên phố ..........
B. Cao độ san nền: 

 Vị trí ô đất nằm trong khu vực có độ cao ổn định nề cao độ san nền được xác định trên cơ sở : 

· Caođộ nền mặt phố ..........

· Cao độ nền khu vực để xác định cao độ san nền cho phù hợp 

         Lưu ý : khi thi công công trình cần phối hợp với các công trình lân cận để tránh gây ngập úng cho các khu vực .

C. Hướng thoát nước bẩn: 

Theo quy hoạch chung của Hà nội, khu vực này sẽ có hệ thống cống thoát nước bẩn riêng rồi đưa về trạm bơmvà trạm xử lý Yên xá  . Trước mắt khi chưa có hệ thống thoát nước bẩn riêng này, nước bẩn phải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường theoquy định ,được các cơ quan có them quyền cho phép sau đó cho thoát vào hệ thống cống hiện có trên ngõ 53 phố ..........Và trên phố ...........
D. Hướng cấp Điện:

 Cấp điện cho công trình lấy từ trạm biến áp của công ty,nếu công suất máy biến áp không đáp ứng nhu cầu cấp điện thì cải tạo nâng công suất máy biến áp

Chi tiết cần làm việc với điện lực quận .......... 

E. Hướng cấp Nước: 

Theo quy hoạch cấp nước của quận .........., công trình có thể được cấp từ tuyến ống cấpnước hiện có trên phố ..........

Chi tiết cần làm việc với công ty kinh doanh nước sạch Hà Nôi

* Căn cứ theo công văn  số 344 / CVDA của PC23 - Phòng cảnh sát PCCC - Công An thành phố Hà Nội, góp ý  về PCCC đối với công trình xây dựng :

Chấp thuận về PCCC mặt bằng định vị công trình , thiết kế kiến trúc , số lối thoát nạn công trình : Chung c..........., tại địa điểm ………… 

* Căn cứ giấy xác nhận số :1366 /GXN – UBND  ngày 17/ 09/2009 đăng ký bản cạm kết bảo vệ môi trường của UBND Quận..........
* Căn cứ văn bản số 1014/TNHN ngày 14/9/ 2009 thoả thuận  thoát nước phục vụ lậpdự án do công ty TNHH  nhà nước một thành viên thoát nước Hà nội cấp 

*.Căn cứ văn bản số :680 ..CV/NS –TT  ngày 01/8/2009 do công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nươc sạch ,thoả thuận cấp nước cho dự án “ Xây dựng .......... – .......... Chýnh phủ tại địa điểm………….. - Quận.......... -Hà Nội 

* Căn cứ văn bản  Số 3142/Tg1- QC ngày 21/10/2009 của Bộ tổng tham mưu,Cục tác chiến về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình  .

* Căn cứ văn bản số :1328 /QHKT-P2 ngày 05/6/2009  của sở quy hoạch Kiến trúc Hà nội về việc chấpthuận quy hoạch tổng mặtbằng và phương án kiến trúc sơ bộ nhà ở chung cư tại địa điểm……….., Hà Nội 

2/ Quy hoạch tổng thể và phân khu chức năng:

Khu đất xây dựng công trình ở vị trí đẹp thuận lợi  
Trên cơ sở mặt bằng quy hoạch tổng thể,phương án thiết kế sơ bộ đã được Sở quy hoạch kiến trúc đã được duyệt 

Theo tiêu chuẩn thiết kế  Quy hoạch và tiêu chuẩn thiết kế Xây dựng công trình xây dựng được bố trí như sau: 

        - Công trình Được thoả thuận xây dựng 21 tầng  và phân khu chức năng như sau:

       Tổng thể khu đất dành cho dự án là 3000m2 .

       Diện tích Dự án : 2729 m2 

       Diện tích xây dựng chung cư : 1116 m2 

        Công trình được thoả thuận xây dựng 21 tầng  và phân khu chức năng như sau:
         Mât độ  xây dựng  : 41%

      + Phía Bắc giáp đường ..........cách với chỉ giới đường đỏ là 39 m
       + Phía tây nam giáp khu đất trống thuộc khuôn viên đất công ty cách với chỉ giới đường đỏ là 6,5 m
       + Phía Đông nam nam giáp đường dân sinh cách với chỉ giới đường đỏ là 6,5 m
       + Phía Đông bắc giáp khu dân sinh , khu tập thể sinh cách với chỉ giới đường đỏ là 7,1 m
       Quy hoạch mới ,phân khu chức năng ,công năng sử dụng  rõ ràng và cơ cấu sử dụng đất, bao gồm: Đất sân đường nội bộ, đất cây xanh, đất xây dựng công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất phù hợp .

Xây dựng mới hoàn chỉnh hệ thống sân vườn đường nội bộ và công trình, trong đó công trình có tổng số tầng là 21 tầng và các hạng mục phụ trợ khác như : sân vườn , tường rào , cổng , đường đi nội bộ . Với phong cách kiến trúc hiệnđại , màu sắc hài hoà ,kết hợp với cảnh quan sân vườn cây xanh. Công trình .......... sẽ là một công trình đẹp về thẩm mỹ kiến trúc hài hoà, góp phần tô đẹp đường phố ........... 

       Trọng tâm của dự án là khối nhà : cao21 tầng, có 01 tầng hầm để xe , tầng trệt và tầng lửng làm dịch vụ ,01 tầng kỹ thuật phục vụ khối dịch vụ văn phòng , từ tầng 2 - tầng 21 để ở   diện tích xây dựng là 1116 m2 . Diện tích từ tầng 2 đến tầng 21 để ở : 20.186 m2 

Tổng diện tích sàn xây dựng : 22,183 m2 ( không kể tầng hầm , tầng mái , tầng kỹ thuật tum thang ) . Chiều cao từ cos nền tầng 1 : 73,7 m , đến đỉnh tum thang  76,9m .

       Hệ thống thang máy : 06 chiếc có : ( 01 thang lớn chở hàng ) 

      Chi tiết được phân bổ như sau : 

      + Tầng hầm : làm gara , diện tích 2160m2 , sâu -3.300 m so với cốt nền tầng 1 ( Có Thường trực bảo vệ ,thang bộ ,thang thoát hiểm ,hố thang máy .
     + Tầng 1 ( trệt ) : Diện tích sàn 1070 m2 , bao gồm 03 khu dịch vụ công cộng cho toà nhà, 01  không gian sinh hoạt cộng đồng ,01 thang bộ ,06 thang máy ,01thang thoát hiểm , 01 khu vệ sinh công cộng , sảnh chính căn hộ , sảnh chính toà nhà , đường lên xuống cho người khuyết tật , cửa thu rác . 

      + Tầng lửng : Diện tích sàn 927 m2 , tầng dịch vụ công cộng , thông tầng , thang bộ 01 thang bộ , 06 thang máy , 01thang thoát hiểm , 01 khu vệ sinh công cộng , sảnh thang máy.  
 + Tầng kỹ thuật : Diện tích 1049 m2  khu kỹ thuật cho tầng dịch vụ , 01 thang bộ ,06 thang máy , 01thang thoát hiểm

 + Tầng 2 đến tầng 20 : Gồm các căn hộ để ở , mỗi tầng được chialàm 08 căn hộ ,bao gồm 3 loại căn hộ A1 và B1, C1 

                                                   Loại A1; B1 và C1
	        Loại  A1 ( 04 căn )
	     Loại  B1( 02 căn )
	     Loại  C1( 02 căn )

	Tổng diện tích:100 m2  
	Tổng diện tích : 80,5 m2  
	Tổng diện tích: 146,5m2  

	 P.khách+ăn:  38.2 m2
	 P.khách+ăn + bếp : 37,8 m2
	 P.khách : 39,5 m2

	 Phòng bếp   :     7 m2
	 kho              : 4,5 m2
	 Phòng bếp   :12,5 m2

	 Phòng ngủ 1:   14 m2
	 Phòng ngủ 1: 13,7 m2
	 Phòng ngủ 1: 14,5 m2

	 Phòng ngủ 2: 14,5 m2
	 Phòng ngủ 2: 15 m2
	 Phòng ngủ 2: 10 m2

	 Phòng ngủ 3:    15 m2  
	 Phòng ngủ 3:  14 m2  
	 Phòng ngủ 3:  14,5 m2  

	  Phòng WC 1: 3,5 m2
	 Phòng WC1:  4 m2
	  Phòng WC1:  4 m2

	  Phòng WC 2:    4 m2
	 Phòng WC2:  5,3m2
	  Phòng WC2:  4 m2

	  Sânphơi       :  3,5 m2
	 Sânphơi      :   3 ,2m2
	  Phòng WC3:  4,8 m2

	
	
	  Sânphơi      :   4,3 m2

	
	
	  Kho      :    4,4 m2    

	
	
	  Phòng SHC    :   22,7 m2

	
	
	   Phòng LV    :    11,5 m2    


+Tầng 21: Diện tích 806 m2 , có 06 căn hộ để ở  : gồm có2 loại căn hộ A2 và B2 

                                                   Loại A2 và B2  

	STT
	        Loại  A2 ( 04 căn )
	                 Loại  B2 ( 02 căn )

	
	        Tổng diện tích      : 114 m2
	          Tổng diện tích   : 117 m2

	
	Phòng khách + ăn  : 49,5 m2
	Phòng khách + ăn  : 48 m2

	
	         Phòng bếp   :               8,5 m2
	Phòng bếp     :          5,5 m2

	
	Phòng ngủ 1:             15 m2
	Phòng ngủ 1  :           15 m2

	
	Phòng ngủ 2:             15 m2
	Phòng ngủ 2  :           15 m2

	
	Phòng ngủ 3:             13 m2
	Phòng ngủ 3  :           18 m2

	
	 Phòng WC 1:             4,5 m2
	Phòng WC 1 :            3 m2

	
	         Phòng WC 2 :             4 m2
	Phòng WC 2  :             4 m2

	
	         Sânphơi         :             4,5 m2
	Sânphơi         :          3,5 m2

	
	
	Lô gia            :              5 m2


+ Tầng tum thang : diện tích 819 m2 , bể nước sinh hoạt  , thang thoát hiểm , buồng thang máy ,hệ thống thông tin liên lạc 

 + Tầng mái : 
     +  Các khoảng đất còn lại chưa xây dựng trongkhu đất được tận dụng làm sân, bồn hoa cây xanh, hệ thống hè đường cơ quan chỗ nghỉ đi dạo cho nhân viên tạo nên cảnh quan môi trường Đô thị, đồng thời đáp ứng được nhu cầu về sân bãi trong quy hoạch cũng như khoảng cách giữa các công trình hiện có ở xung quanh.
II  San nền khu đất xây dựng:

     Khu đất san nền được giới hạn bởi các mốc .Được giới hạn bởi các mốc A ,22,23,24,25,26,27,29, 30,31,32,33,34,1, A  có diện tích khoảng 3000 m2  được xác định bằng toạ độ thể hiện trong bản vẽ hiện trạng.

     Hiện trạng khu đất xây dựng công trình đang là nhà 4 tầng làm trụ sở công ty .
     Thoát nước mặt chủ yếu là tự thấm và thoát nước tự do ra xung quanh, và thoát ra đường hệ thống thoát nước ở đường ………. và   hệ thống hạ tầng kỹ thuật có sẵn.

      Giải pháp thiết kế san nền là bóc bỏ toàn bộ phần công trình hiện có , dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị tiến hành ép cọc thi công móng của công trình.
III. các giải pháp – TIÊU CHUÂN QUY PHạM THIếT Kế 
           Nhà tư vấn phải tuân thủ theo quy chuẩn , tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện    hành , bao gồm nhưng không hạn chế các tiêu chuẩn sau 

· TCXD VN 2003 – 1997 Nhà cao tầng ,kỹthuật đo dạc phục vụ công tác thi công 

· TCVN 4319 – 1986 nhà ở và công trình công cộng nguyên tắc cơ bản để thiết kế 

· TCVN 1985 Nhà ở cao tầng – TCTK

· TCVN 2737 : 1995 tải trọng và tác động . TCTK 

· TCVN 5574 : 1991 kết cấu BTCT , tiêu chuẩn quốc tế .

· TCVN 5573 : 1991 kết cấu gạch đávà gạch đá cốt thép . TCTK

· 20 TCN : 1987 Kết cấu xây dựng và nền . Nguyên tắc cơ bản để thiết kế 

· 20 TCN : 21 – 1986 Móng cọc và TCTK 

· TCXD 195 : 1997 Nhà cao tầng , thiết kế cọc bê tông cốt thép 

· TCXD 16 : 1986 Chiếu sánh nhân tạo cho công trình xây dựng 

· TCĐĐ của Mỹ UBC - 94 ( ( Tham khảo ) 

· 20 TCN 46 :1984 chống sét cho nhà cao tầng và công trình xây dựng 

· TC thiết kế thi công 

· TCVN 5687 – 92 thông gió điều tiết không khí ,sưởi ấm.TCTK 

· TCVN 4088 – 85 TC khí hậu dùng cho XD 

· TCVN 4474 – 1987 Thoát nước bên trong .TCTK

· TCVN 4513 – 1988 Cấp nước bên trong .TC TK

· TC thiết kế công trình chịu động đất TCXDVN: 375 - 2006 

· TC động đất của Liên Xô ( Trước đây ) SNHIP II -7 – 81 thamkhảo và các tiêu chuẩn ngành khác cóliên quan .

· Nếu áp dụng thêm tiêu chuẩn nước ngoài nào nhà thầu sẽ tuân thủ theo quy định của BXD .

Các tài liệu làm căn cứ để lậphồ sơ :

· Các tài liệu về khảo sát xây dựng ,khí tượng thuỷ văn .

· Các văn bản pháp lý có liên quan : 
+ Quyết địnhđầu tư phê duyệt .

+ Giâý tờ liên quan đến dự án

+ Các văn bản thoả thuận của các đơn vị ban ngành , chức năng theo quy định pháp luật  

+ Nhiệm vụ thiết kế phê duyệt 

+ Các yêu cầu của chủ đầu tư 

+ Nghiên cứu và khảo sát thực tế 

+ Danh mục quy chuẩn ,tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng được áp dụng 

+ Các quy định về kiến trúc quy hoạch xây dựng 

 1. Giải pháp về kiến trúc:

· TCVN 4319 – 1986 : Nhà ở và công trình công cộng

· TCXDVN 323 : 2004 : Nhà ở cao tầng ,tiêu chuẩn thiết kế 

                                                   Nhà văn phòng - Nhà ở cao tầng- TCTK

· Nội dung sửa đổi bổ sung một số nội dung tiêu chuẩn TCXD VN 323 – 2004 Theoquyết định 21/2006/QĐ- BXD của BXD 

· TCVN 5687 – 1992  về thông gió ,điều tiết không khí , sưởi ấm 

· TCVN 4088 – 85  Các thông số khí hậu ding trong thiết kế XD 

· TCVN 4605 -88- kỹthuật XD , kết cấu ngăn che .TCTK
         - Căn cứ vào bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng, kèm theo công văn số 1328    /QHKT ngày06/5 của Sở Quy hoạch kiến trúc V/v: Thoả thuận Quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ xây dựng .......... - ............ tại số 51 .........., phường .......... , quận ...........


Phương án đầu tư xây dựng công trình là phương án đã được  xét chọn có nội dung cụ thể như sau:

· Phương án chọn (được sở Quy hoạch kiến trúc Hà nội chấp thuận):

1.Về quy hoach tổng mặt bằng :

   Bản vẽ đề xuất một số chỉ tiêu  
       Tổng thể khu đất dành cho dự án là 3000m2 .

        Diên tích làm đường theo quy hoạch : 271 m

       Diệntích Dự án : 2729 m2 

       Diện tích xây dựng chung cư : 1116 m2 

   Mật độ 41%. Tổng diệntích xây dựng ( không gồm tầng hầm ,kỹthuật , tầng mái, và tumthang )  khoảng 22.183 m2   

   Công trình xây dựng mới cao 21 tầng có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ Phố ..........39 m , tới chỉ giới đường đỏ phía tây nam 6,5 m . tới ranh giới chỉ đỏ phía Đông nam 6,5 m  và Đông Bắc Khoảng 7,1 m . Toàn bộ sảnh chính , mặt tiền chính toà nhà quay ra phía đường ...........Măt tiền bố cục hiện đại chặt chẽ , tận dụng diện tích để trang trí vật liệu hiện đại đơn giản ,nhưng vẵn đảm bảo tiêu chuẩn quy phạm , tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn PCCC .

Vị trí giao thông ( thang máy đặt ở giữa khối nhà , thang thoát hiểm thang bộ được đẩy ra phía sát các cạnh nhà ) tạo cho giao thông thoáng ,riêng biệt .

      + Tầng hầm : làm gara , diện tích 2160m2 , chiều cao : 3.300 mm so với cốt nền tầng 1 ( Có Thường trực bảo vệ ,thang bộ ,thang thoát hiểm ,hố thang máy .
     + Tầng 1 ( trệt ) : Diện tích sàn 1070 m2 , bao gồm 03 khu dịch vụ công cộng cho toà nhà, 01  không gian sinh hoạt cộng đồng ,01 thang bộ ,06 thang máy ,01 thang thoát hiểm , 01 khu vệ sinh công cộng , sảnh chính căn hộ , sảnh chính toà nhà , đường lên xuốg cho người khuyết tật , cửa thu rác . Buồng lấy rác có buồng đệm để đảm bảo vệ sinh môi trường ,đảm bảo độ dốc lối lên xuống cho xe rác theo quy định. các phòng kỹ thuật điện, nước, hệ thống kho phục vụ cho công trình.

 Sảnh chính rộng ,tạo cảm giác sang trọng,thoải mái giữa trong và ngoài công trình  .Chiều cao tầng: 3,7m 

      + Tầng lửng : Diện tích sàn 927 m2 , tầng dịch vụ công cộng , thông tầng , thang bộ  01 thang bộ , 06 thang máy , 01thang thoát hiểm , 01 khu vệ sinh công cộng , sảnh thang máy ,khoảng thông tầng tạo cho công trình không gian  phóng khoáng . Chiều cao :3,0m
+ Tầng kỹ thuật : Diện tích 1049 m2  khu kỹ thuật cho tầng dịch vụ , 01thang bộ ,06 thang máy, 01thang thoát hiểm. Bố trí hợp lý phục vụ cho khối dịch vụ, văn phòng, Chiều cao: 3.0m

+ Tầng 2 đến tầng 20 : Gồm các căn hộ để ở , mỗi tầng được chia làm 08 căn hộ ,bao gồm loại căn hộ A1; B1 và C1. Chiều cao : 3,2 m.
                                                   Loại A1; B1 và C1
	        Loại  A1 ( 04 căn )
	     Loại  B1( 02 căn )
	     Loại  C1( 02 căn )

	Tổng diện tích:100 m2  
	Tổng diện tích : 80,5 m2  
	Tổng diện tích: 146,5m2  

	 P.khách+ăn:  38.2 m2
	 P.khách+ăn + bếp : 37,8 m2
	 P.khách : 39,5 m2

	 Phòng bếp   :     7 m2
	 kho              : 4,5 m2
	 Phòng bếp   :12,5 m2

	 Phòng ngủ 1:   14 m2
	 Phòng ngủ 1: 13,7 m2
	 Phòng ngủ 1: 14,5 m2

	 Phòng ngủ 2: 14,5 m2
	 Phòng ngủ 2: 15 m2
	 Phòng ngủ 2: 10 m2

	 Phòng ngủ 3:    15 m2  
	 Phòng ngủ 3:  14 m2  
	 Phòng ngủ 3:  14,5 m2  

	  Phòng WC 1: 3,5 m2
	 Phòng WC1:  4 m2
	  Phòng WC1:  4 m2

	  Phòng WC 2:    4 m2
	 Phòng WC2:  5,3m2
	  Phòng WC2:  4 m2

	  Sânphơi       :  3,5 m2
	 Sânphơi      :   3 ,2m2
	  Phòng WC3:  4,8 m2

	
	
	  Sânphơi      :   4,3 m2

	
	
	  Kho      :    4,4 m2    

	
	
	  Phòng SHC    :   22,7 m2

	
	
	   Phòng LV    :    11,5 m2    


+Tầng 21: Diện tích 806 m2 , có 06 căn hộ để ở  : gồm có 2 loại căn hộ A2 và B2 

                                                   Loại A2 và B2  

	STT
	        Loại  A2 ( 04 căn )
	                 Loại  B2 ( 02 căn )

	
	        Tổng diện tích      : 114 m2
	          Tổng diện tích   : 117 m2

	
	Phòng khách + ăn  : 49,5 m2
	Phòng khách + ăn  : 48 m2

	
	         Phòng bếp   :               8,5 m2
	Phòng bếp     :          5,5 m2

	
	Phòng ngủ 1:             15 m2
	Phòng ngủ 1  :           15 m2

	
	Phòng ngủ 2:             15 m2
	Phòng ngủ 2  :           15 m2

	
	Phòng ngủ 3:             13 m2
	Phòng ngủ 3  :           18 m2

	
	 Phòng WC 1:             4,5 m2
	Phòng WC 1 :            3 m2

	
	         Phòng WC 2 :             4 m2
	Phòng WC 2  :             4 m2

	
	         Sânphơi         :             4,5 m2
	Sânphơi         :          3,5 m2

	
	
	Lô gia            :              5 m2



Các căn hộ đêu được tiếp xúc với ánh sáng thông thoáng và gió tự nhiên,hưởng được không khí thiên nhiên . 


Diện tích các căn hộ và các phòng công năng đủ , hợp lý khi sử dụng .  Toàn bộ khối nhà nằm trong khuôn viên 2729 m2, mặt bằng các tầng được bố cục chặt chẽ, đảm bảo diện tích cho không gian làm việc , không gian ở mà vẫn đảm bảo về tiêu chuẩn quy phạm thiết kế, tiêu chuẩn PCCC.

Vị trí giao thông ( Thang bộ, thang máy, thang thoát hiểm được đặt phía sau, chính giữa khối nhà ) đảm bảo thuận tiện cho việc giao thông đi lại.

Phần mặt tiền ,tầng trệt bố trí khu dịch vụ toà nhà, phòng lễ tân ,sảnh căn hộ phòng thường trực, diện tích sàn xây dựng 1070 m2 , chiều cao là 3,7 m, được bố trí ở phía trước mặt tiền, tạo ra sự sang trọng, hấp dẫn và trang nghiêm của khu làm việc công sở  giữa trong và ngoài công trình đảm bảo sự hiện đại an toàn  và an ninh toà nhà .Tổng diện tích xây dựng toàn nhà là : 22.183m2 ( không gồm tầng hầm, kỹthuật , tầng mái, và tum thang )
Khu vực trên mái bố trí : Buồng kỹ thuật thang máy, bể nước sinh hoạt, hệ thống thông tin liên lạc.
     Các chỉ tiêu, kỹ thuật chính như sau:

  - Diện tích khu đất nghiên cứu     : 2729 m2 trong đó bao gồm:
 
  - Diện tích xây dựng nhà 21 tầng : 1116 m2
  - Mật độ xây dựng: 41%
  - Tổng diện tích sàn: 22.183 m2
· Hệ số sử dụng đất : 2,4 lần

Ưu điểm phương án chọn

- Mặt bằng công trình được tổ chức theo kiểu hợp khối, diện tích chiếm đất hợp lý, mặt bằng đối xứng tạo dáng vẻ bề thế cân đối đảm bảo thoát người khi có sự cố xảy ra., có lối đi xung quanh toà nhà  


- Vị trí thang được đặt phía sau, chính giữa nhà, do đó có thể bố trí được các phòng công năng hiệu quả đạt tiêu chuẩn . 


- Tầng trêt được tổ chức lối lên xuống rộng, riêng biệt  tránh gây ùn tắc giao thông khi đưa công trình vào sử dụng. được bố trí không gian dịch vụ , khách chờ khi đến liên hệ công việc  tạo ra sự sang trọng , lịch sự và đúng không gian của nơi 
công sở 


- Lối lên các tầng ở được bố trí sảnh riêng biệt, đảm bảo được tính độc lập khi đưa công trình vào sử dụng.


-  Các phòng ở thoáng mát đón ánh sáng tự nhiên tốt.


- Các phòng làm việc đều đầy đủ ánh sáng , gió , yên tĩnh  do vị trí thang được bố trí hiệu quả , các phòng  riêng biệt chặt chẽ, nhưng vẫn đảm bảo thoáng mát, giao thông hợp lý. đảm bảo kỹ thuật mỹ thuật

         Mặt tiền nhà sử dụng kính an toàn, tạo sự thanh thoát hiện đại ,cho khối nhà 21 tầng phù hợp cảnh quang xung quanh.

- Số tầng cao: 21 tầng ( 1trệt + lửng ,  1 tầng kỹ thuật ,20 tầng ở ,tầng  mái ,tầng tum thang)
Nội dung chính của phương án chọn:
Đây là một chung cư cao cấp 21 tầng ,do vậy việc bố trí và thiết kế mặt bằngkiến trúc các tầng cơ bản tuân thủ theo phương án kiến trúc được lựa chọn,đảm bảo công năng sử dụng hiệnđại và kinh tế , đòi hỏi công nghệ cao 

Mặt bằng đượcbố trí mạch lạc ,các không gian gắn kết chặt chẽ với nhau . Các phòng ở và làm việc phải đảm bảo về an ninh, an toàn , chống ồn, tầm nhìn cảnh quan và vệ sinh môi trường đồng thời đảm bảo tính độc lập, khép kín, tiện nghi và an toàn sử dụng theo nhu cầu sử dụng thực tế . Căn cứ theo tiêu chuẩn thiết kế các công năng sử dụng thống nhất tính thoát người , phân chia phòng từng tầng thống nhất trong toà nhà .

Chúng tôi đưa ra quy mô xây dựng như sau :

- Tầng hầm  :  diện tích 2160 m2 ,là khu vực để ôtô xemáy , khu vực kỹ thuật , hầm kỹ thuật của thang máy  , cao 3,3 m

- Tầng 1( trệt) : diện tích 1070 m2 ,chiều cao tầng 3,7 m  ,bố trí sảnh chính toà nhà , sảnh phụ toà nhà giáp phía đường dân sinh ,dịch vụ công cộng

- Tầng lửng : diện tích 927 m2 , chiều cao 3.0m , không gian thông tầng , khu dịch vụ công cộng, sảnh thang  
- Tầng kỹ thuật khu dịch vụ : diện tích 1049m2.

- Tầng 2 – 20 khu căn hộ để ở : Diệntích sàn xây dựng mỗi tầng là 1020 m2 

                                                  Chiều cao mỗi tầng là :3,2 m .

                                                  Bố trí : 8 căn hộ ( loại A1; B1 và C1 )

 - Tầng 21 căn hộ để ở            : Diệntích sàn xây dựng là 806 m2 

                                                  Chiều cao tầng là :3,2 m .

                                                  Bố trí : 6 căn hộ ( loại A2 và B2 )

 Về chức năng căn hộ điển hình : 

   Các căn hộ được thiết kế phù hợp với cuốc sống hiện đại. Phân bố chức năng trong căn hộ đảm bảo tính khoa học ,thống nhất và thuận tiện :

   + Cửa vào căn hộ , phòng khách, phòng ăn , phòng ngủ, WC , lô gia, giặt sân phơi, bố trí điều hoà , không ảnh hưỏng đến thẩm mỹ, hợp lý khoa học.

   + Các phòng căn hộ đều được tiếp xúc với ánh sáng thiên nhiên đảm bảo thông gió tốt , kích thước các phòng đảm bảo độ rộng rãi khi ở .Phòng ngủ đươc cách âm tốt .

   + Bếp ưu tiên có ánh sáng và gió thông thoáng .

   + Số phòng WC đủ tiện nghi cho gia đình sử dụng . 

   + Đặt điều hoà ,không ảnh hưởng xấu đến căn hộ khác .

   + Cửa sổ các căn hộ được thiết kế đảm bảo an toàn .

Chức năng cho khu dịch vụ và công cộng : 
   Các không gian đáp ứng nhu cầu chức năng riêng từng khu chức năng : khu dịch vụ công cộng , khu sinh hoạt cộng đồng ,không gian làm việc , kinh doanh , hợp lý cách âm ,cách nhiệt tốt .

 Điện ,cáp điện thoại ,đi chìm ,bố trí hợplý ,hệthống điều hoà trung tâmphục vụ dịch vụ

 Giao thông đứng , ngang , hợp lý . Khu WC nam nữ riêng biệt đủ phục vụ .

 Tầng tum thang           : Diện tích sàn xây dựng là 819 m2

 Tầng mái :
 Chiều cao toàn nhà : tính từ cốt nền tầng 1 đến sàn tầng mái là 73,7m đến đỉnh tum thang là 76,9m . 
 Khối cầu thang bộ ,bản rộng 1,5 m đảm bảo giao thông theo chiều đứng thông suốt và thoát người khi có sự cố .

Thang thoát hiểm đặt ở vị trí hợp lý ,đảm bảo dễ thoát ra ngoài khicó sự cố .

Khối thang máy gồm 06 thang ,thang chở người và thang chở hàng . Có hai hệ thống thang phục vụ cho hai khu khác nhau : phục vụ khối nhà dịch vụ ,làm việc và khối các căn hộ .Vì vậy đẩm bảo sự giao thông không bị ùn tắc khi công trình đưa vào sử dụng 

    Vật liệu đưa vào sử dụng : 

· Tầng hầm , đổ vách ngăn bê tông . Sàn đổ bê tông  .

· Tầng 1 ( trệt ) : Nền lát đá tự nhiên, pha hoạ tiết theo bản vẽ đảm bảo tính thẩm mỹ dặc biệt trang trọng cho toàn bộ tào nhà .Trần nhà làm trần thạch cao để che các dầm ,khoét đèn trang trí . Tường nhà bên trong sơn bả , sơn liên danh ,có những mảng trang trói có thể ốp gỗ họac cômpzit .   

· Lửng : Nền lát gạch liên danh khổ to 500x500 . Trần nhà làm trần thạch cao để che các dầm ,khoét đèn trang trí . Tường nhà bên trong sơn bả , sơn liên danh có những mảng trang trí có thể ốp gỗ họac compuzit .  

· Tầng kỹ thuật : nền gạch liên doanh khổ 500x500. Tường nhà bên trong sơn bả , sơn liên danh

· Tầng 2 đến tầng 21 :  Bố trí căn hộ , Nền lát gạch liên danh khổ to 500x500. Tường nhà bên trong sơn bả , sơn liên danh. Trần nhà làm trần thạch cao để che các dầm ,khoét đèn trang trí

          -  Tầng tum thang : Nền lát gạch liên danh khổ to 500x500. Tường nhà bên trong sơn bả , sơn liên danh. Trần nhà làm trần thạch cao để che các dầm .

          - Sàn vệ sinh : lát gạch chống trơn ,tường ốp gạch liên danh .Thiết bị sen vòi , bồn ,chậu liên danh sản xuất tại Việt Nam hoăc nhập ngoại 

- Toàn bộ mặt ngoài nhà : 

   + Từ tầng 1 đến tầng kỹ thuật : các trụ cột , sảnh xung quanh ốp đá tự nhiên , và cửa nhôm kính an toàn , các tầng trên toàn bộ sơn ,bả ,ốp hợp kim cao cấp tạo vẻ sang trọng cho toà nhà .

    + Vật liệu tổ hợp cho hình dáng toà nhà đẹp là cần thiết. Các bộ phận khác như : bậu cửa sổ , sảnh vào ,lan can ,bậc lên xuống ,dùng bằng đá để ốp  .       

    +Hệ thống trần giả tuỳ theo công năng sử dụng của từng phòng trong căn hộ để sử dụng thạch cao ,hợp kim ,hoặc chất lượng tương đương cho phù hợp .

   - Cửa :

    + Hệ thống cửa sổ ,cửa đẩy ,vách kính an toàn .Sử dụng nhôm định hình sơn tĩnh điện mầu sắc theo chỉ định của thiết kế . 

    + Các hệ thống cửa thông phòng bằng gỗ , khuôn gỗ công nghiệp đã qua tẩm sấy .   + Cửa các phòng kho , kỹ thuật dùng cửa thép , cửa gara dùng nhômkính . 

    - Kính : sử dụng kính an toàn 8mm , liên doanh ,an toàn 

    - Khoá : chốt nhập ngoại hoặc sản xuất trong nước chất lượng cao 

     - Sơn  : Ngoài nhà dùng sơn bóng chống mốc, levis hoặc kova. Trong nhà dùng sơn mờ hãng levis hoặc kova

     - Thang may : Liên doanh hoặc nhập khẩu .

   +Phần mái có thể kết hợp với chóng nóng ,chống dột để tạo thẩm mỹ kiến trúc ,đạt yêu cầu sử dụng và phù hợp với kiến trúc trong quy hoạch tổng thể chung của khu vực .

    +về chiếu sáng và thông gió tự nhiên : chủ yếu các căn hộ đều lấy được ánh sáng từ bên ngoài ,qua hệthống cửa sổ ,cửa đi ,hành lang ,kết  hợp với bóng đèn điệnchiếu sáng ở trong phòng .Giải pháp thông gió bằng cửa sổ ,cửa đi ,hành lang kết hợp thông thoáng bằng quạt .

 Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc : 

 1 . Thuyết minh thiết kế .

 2 . Các bản vẽ tổng thể : mặt bằng quy hoạch tổng thể 

 3 . Bản vẽ chi tiết mặt bằng các tầng ( tầng hầm ,tầng 1 ( trệt ,lửng) ,tầng kỹ thuật , tầng 2 đến tầng 21,tầng tum thang , mái

 4 . Bản vẽ mặt cắt công trình ,vật liệu hoàn thiện các không gian trong nhà 

 5 . Bản vẽ mặt đứng công trình , vật liệu hoàn thiện ngoài nhà 

 6 . Các bản vẽ chi tiết phòng điển hình (bố trí nội thất )

 7 .Bản vẽ phối cảnh màu tổng thể công trình ,mặt bằng điển hình các phòng ở 

2. Giải pháp kết cấu

2.1. Cơ sở tính toán :

- Báo cáo khảo sát địa chất công trình do Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật - Trường đại học Mỏ địa chất lập năm 2008.

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 : 1995

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCXD 356 : 2005

- Tiêu chuẩn tính toán tác động động đất TCXD 375 : 2006

- Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc nhồi TCXD 195 : 1997

- Chương trình tính toán nội lực Etabs, Safe

2.2. Giải pháp thiết kế :

a. Phần móng :

- Cọc : 

Công trình có chiều cao tầng lớn (tải trọng chân cột lớn) nên chọn giải pháp móng cọc thi công theo phương pháp khoan nhồi. Cọc có đường kính 1000, chiều dài 45.5m ngàm vào lớp đất số 12 (cuội nhỏ, sỏi sạn lẫn cát, cuội sỏi đa khoáng, đa sắc, cát màu xám trắng, xám xanh, xám vàng, kết cấu rất chặt). Sức chịu tải của cọc theo tính toán Ptt = 500T. Số lượng cọc 164 cọc, trong đó có 2 cọc thí nghiệm.

- Đài móng :

Các đài móng ĐM2,3,4,5,6,7 có chiều dày 2500, đài móng ĐM1 có chiều dày 1500, đài móng ĐM8 (đài thang máy) có chiều dày 3000. Các đài móng đều được bố trí thép lớp dưới chịu lực, thép lớp giữa kết hợp thép sàn tầng hầm tham gia chống nứt cho bê tông do co ngót khi thi công.

- Giằng móng :

Các giằng móng GM1,2,2A,3,4 có tiết diện  700x1400, các giằng móng GM5,6 có tiết diện 400x1000.

- Sàn tầng hầm :

Sàn tầng hầm có chiều dày 300 bố trí thép 2 lớp chịu lực.

- Vật liệu : 

+ Vật liệu sử dụng cho cọc : 

Bê tông cấp độ bền B22.5 (M300). Cốt thép (<10 nhóm CI, (>10 nhóm CII.

+ Vật liệu sử dụng cho đài - giằng - sàn tầng hầm : 

Bê tông cấp độ bền B30 (M400). Cốt thép (<10 nhóm CI, 10<(<20 nhóm CII, (>20 nhóm CIII.

b. Phần thân :

Do công trình có chiều cao lớn nên sử dụng giải pháp khung kết hợp với vách chịu tải trọng đứng và tải trọng ngang.

- Cột - vách : 

+ Cột C1 có tiết diện 1000x1000 (từ tầng hầm đến tầng 7) và thu lại 800x800 (từ tầng 8)

+ Cột C2 có tiết diện 800x800

+ Cột C3 có tiết diện 600x600

+ Vách V1 có tiết diện 500x2500

+ Vách V2 có tiết diện 500x2000

+ Vách V3 và V4 là các vách thang máy có chiều dày 350

- Dầm : 

Các dầm chính có tiết diện 700x600, dầm biên có tiết diện 300x600, dầm phụ có tiết diện 300x500 và 220x400.

- Sàn : 

Các sàn tầng trệt đến tầng KT được chia nhỏ bằng các dầm phụ và có chiều dày 150.

Các sàn tầng căn hộ đến tầng mái sử dụng ô sàn lớn có chiều dày 200.

- Vật liệu : 

Bê tông cấp độ bền B30 (M400). Cốt thép (<10 nhóm CI, 10<(<20 nhóm CII, (>20 nhóm CIII.
2.3. Tính toán thiết kế các cấu kiện :

a. Xác định tải trọng :

- Tĩnh tải :
Bao gồm tải trọng bản thân và các lớp hoàn thiện, trong đó tải trọng bản thân được chương trình tự động tính bằng cách khai báo hệ số self weight = 1.1 trong Etab.

- Hoạt tải :

Bao gồm các hoạt tải sử dụng các tải trọng này được tra trong tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2727 : 1995

- Tải trọng gió :

+ Tải trọng gió tĩnh : phụ thuộc vào vùng áp lực gió và dạng địa hình. Với công trình ở Hà Nội được lấy vùng gió II và dạng địa hình B có áp lực gió tiêu chuẩn Wo = 95 kG/m2.

+ Tải trọng gió động : là thành phần động của tải trọng gió phụ thuộc vào dạng dao động của công trình.

- Tải trọng động đất :

Phụ thuộc vào gia tốc nền và dạng dao động của công trình. Với công trình ở Hà Nội được lấy gia tốc nền ag = 0.11 tương đương với động đất cấp VII.

Các tải trọng nêu trên được tính toán trong các bảng tính dưới đây.

b. Tổ hợp tải trọng :

Bao gồm các tổ hợp sau :

TH1 : Tĩnh tải + hoạt tải

TH2 : Tĩnh tải + 0.9(hoạt tải + gió X)

TH3 : Tĩnh tải + 0.9(hoạt tải + gió -X)

TH4 : Tĩnh tải + 0.9(hoạt tải + gió Y)

TH5 : Tĩnh tải + 0.9(hoạt tải + gió -Y)

TH6 : Tĩnh tải + hoạt tải + Động đất X + 0.3 Động đất Y

TH7 : Tĩnh tải + hoạt tải + Động đất Y + 0.3 Động đất X

c. Tính toán và kiểm tra cấu kiện :

Việc tính toán và kiểm tra các cấu kiện được lập thành các bảng tính toán và cho ở dưới đây.

3. Giải pháp thiết kế điện

3.1. Cấp điện : 

- Các căn cứ :

+Quy phạm trang bị điện số 18, 19, 20, 21/TCN – 2006.

+ Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng TCXD 27-91.

+ Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng TCXD 16-86.

+ Đặt đư​ờng dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng TCXD 25-91.

+ Chống sét cho các công trình xây dựng: TCXD-46-2007.

+ Quy phạm nối đất và nối không thiết bị điện TCVN-4756-89.

+ Hồ sơ thiết kế kiến trúc của công trình.

3.2. Phụ tải điện:

- Các thiết bị điện sử dụng trong công trình bao gồm: Hệ thống chiếu sáng ổ cắm điện, thang máy, điều hoà nhiệt độ, bơm n​ớc sinh hoạt và bơm chữa cháy v.v...
Bảng tính công suất phụ tải điện

	TT
	Phụ tải tiêu thụ
	Công suất đặt (KW)

	
	Phụ tải ưu tiên
	

	1
	Tầng hầm 
	10,3

	3
	Tầng trệt: - Chiếu sáng+ổ cắm
	37,6

	4 
	Tầng lửng: - Chiếu sáng+ổ cắm
	23,5

	    5
	Tầng kỹ thuật: - Chiếu sáng+ổ cắm
	31,04

	6
	Tầng 2 đến tầng 21, tầng tum: - Chiếu sáng hành lang, cầu thang, sự cố+ổ cắm phòng kt
	89,4

	7
	Thang máy
	50

	8
	Trạm bơm
	25

	9
	Dự phòng
	100

	
	Tổng
	393,14

	
	Phụ tải không ưu tiên
	

	10
	Phụ tải căn hộ tầng 2(08 căn, mỗi căn 10,9kW)
	10,9x8=87,2

	11
	Phụ tải căn hộ tầng 3 đến tầng 21
	(10,9x8)x19=1656,8

	12
	Điều hòa tầng trệt đến tầng kỹ thuật
	120

	13
	Dự phòng
	100

	14
	Tổng
	1419,1


Phụ tải tính toán ưu tiên:           Pttưt = 393,14 x 0,7 = 275,2kW

Phụ tải tính toán không ưu tiên Pttkưt = 1419,1 x 0,9 = 1277,2kW

Tổng phụ tải tính toán của công trình là :

                                    Ptt = Pttưt + Pttkưt = (275,2+1277,2+220)x0,8 = 1417,9kW 

  Để cấp điện cho công trình cần lắp đặt 01 trạm biến áp 22/0,4kV với dung lượng :

                      SB  = Ptt/0,8 = 1417,9/0,8 = 1772,4kVA

      Hệ số đồng thời tại trạm biến áp Kđ = 0,8

      Hệ số cos( = 0,8

 
Vậy cần lắp đặt 01 trạm biến áp 22/0,4kV- 2x1000kVA đặt trong khuôn viên của công trình. Phần hạng mục thiết kế chi tiết trạm biến áp do Công ty điện lực thực hiện khi đã có điểm đấu nối cao áp. Bên tư​ vấn thiết kế chỉ nêu sơ đồ nguyên lý và tính chọn thiết bị.

- Chọn máy phát điện dự phòng:

Các phụ tải đ​ược cấp điện từ máy phát điện dự phòng bao gồm:

+ Chiếu sáng + ổ cắm tầng hầm , chiếu sáng + ổ cắm cho tầng 1 đến tầng kỹ thuật, chiếu sáng hành lang cầu thang, chiếu sáng sự cố các tầng.

+ Hệ thống thang máy, bơm n​ước cứu hoả, sinh hoạt v.v...


Công suất tính toán của nhóm thiết bị là:



SSC = Kđt x PSC / cos(    

Trong đó: Kđt = 0,7 Hệ số làm việc đồng thời.

                     cos j = 0,8 Hệ số công suất.



SSC = (0,7 x 393,14)/0,8 = 344 KVA

+ Chọn máy phát điện dự phòng có dung l​ựơng 350 KVA, điện áp 380/220V - 50 HZ, có vỏ chống ồn và bộ chuyển đổi nguồn tự động (ATS ) đi kèm.

+ Máy phát điện đ​ược đặt ở tầng hầm 1 của công trình và đ​ược thiết kế đảm bảo các yêu cầu về chống cháy và chữa cháy thuận tiện cho việc quản lý và vận hành.

3.3. Nguồn điện:

- Nguồn điện cung cấp cho công trình đ​ược lấy từ mạng cao thế của thành phố với điện áp 22 KV cấp cho trạm biến áp gồm 2 máy biến thế 1000 kVA - chuyển thành mạng hạ thế 380/220V cấp cho công trình.

- Để cấp điện hạ thế 380/220V cho công trình , chủ đầu t​ư làm việc với Điện Lực Hà Nội  để đ​ược thỏa thuận cung cấp điện hạ thế tủ hạ thế tổng tại trạm biến áp . Công ty Điện Lực hà Nội sẽ bán điện cho chủ đầu tư​ tại trứơc công tơ tổng đặt tại đây . Việc quản lý sử dụng điện từ sau công tơ tổng này do Nhà đầu tư​ chịu trách nhiệm.

3.4. Phư​ơng án cấp điện:

- Từ thanh cái hạ áp của 2 trạm biến áp cấp điện cho 5 tủ điện của khu nhà  gồm 3 tủ điện cấp cho 160 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 21. 1 tủ điện cấp cho phụ tải ưu tiên từ tầng hầm đến tầng tum thông qua bộ chuyển đổi ATS. 1 tủ điện cấp cho điều hoà  tầng trệt đến tầng lửng. Việc cấp điện dùng hệ thống cáp  Cu/XLPE/PVC đi trong hộp kỹ thuật hoặc đi trên máng cáp.

- Lư​ới cung cấp điện 0,4 KV đi từ tủ điện tổng tới các tủ điện tầng bằng các tuyến cáp lõi đồng cách điện PVC 0,6/1KV, đi trong hộp kỹ thuật theo thang cáp hoặc máng cáp.

- Mỗi tầng có đặt 1 tủ điện tầng cấp cho các căn hộ và 01 tủ sự cố cấp cho chiếu sáng sảnh, hành lang, cầu thang, chiếu sáng sự cố. Mỗi đơn vị dùng điện (căn hộ) có một công tơ đo đếm  riêng, đặt tập trung trong buồng kỹ thuật điện phía cầu thang. 

- Tại mỗi căn hộ bố trí tủ điện phòng(công tơ đo đếm đặt tại phòng kỹ thuật điện), trong nắp các attomát để bảo vệ và phân phối điện đến các thiết bị điện. Dây dẫn điện đi trong nhà dùng dây lõi đồng, cách điện PVC 0,6/1KV và được luồn trong ống nhựa SP D20 chôn ngầm t​ầng, trần, hoặc đi trên trần giả.

3.5. Hệ thống chiếu sáng trong công trình:

Hệ thống chiếu sáng trong nhà đ​ược thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng ,chiếu sáng trong công trình  chủ yếu dùng đèn huỳnh quang , chiếu sáng trong các khu vực phụ trợ  cầu thang, hành lang, ga ra, kho, khu wc vv… chủ yếu dùng đèn sơi đốt . Tại các khu vực có yêu cầu về thẩm mỹ cao sử dụng các loại đèn trang trí lắp trên trần , t​ường . Độ rọi tối thiểu tại các  khu vực nh​ư sau :

- Không gian dịch vụ :                     200 Lux

- Phòng kỹ thuật , phòng bơm :       100 Lux

- Phòng khách , phòng ăn :              100 Lux   

- Phòng bếp :                                    75  Lux

- Hành lang , cầu thang , khu wc , kho , ga ra : 50 Lux

Hệ thống chiếu sáng đ​ược bảo vệ bằng các át tô mát lắp trong các bảng điện , tủ điện, điều khiển chiếu sáng bằng các công tắc lắp trên t​ường cạnh cửa ra vào, lối đi lại ,ở những chỗ thuận lợi nhất .

Các đèn chiếu sáng sự cố và các đèn báo lối ra sẽ đ​ược bố trí tại tất cả các lối ra vào nh​ư : sảnh chính , hành lang , cầu thang và một số khu vực công cộng khác.

Tại các căn hộ cũng như​ khu siêu thị còn bố trí các ổ cắm điện nhằm phục vụ chiếu sáng cục bộ cũng như​ các yêu cầu khác.

3.6. Chống sét và nối đất :

- Chống sét cho công trình sử dụng loại thiết bị chống sét tạo tia tiên đạo đ​ựơc sản xuất theo công nghệ tiên tiến với bán kính bảo vệ 45 m - kết hợp với lồng chống sét Faraday, cứ 20m(theo chu vi mái) có 1 dây dẫn sét xuống hệ thống nối đất, cứ 16m(theo chiều cao-ứng với 5 tầng nhà) bố trí 01 lưới đẳng thế chống đánh sét ngang toà nhà. Dây dẫn sét dùng dây dẫn sét sử dụng dây thép dẹt 25x3. 

- Ngoài ra công trình còn sử dụng thiết bị chống sét lan truyền nhằm đảm bảo cho một số hệ thống quan trọng  khu siêu thị , hệ thống thang máy , tổng đài điện thoại vv...

- Hệ thống nối đất sử dụng các cọc nối đất bằng thép L63x63x6 dài 2,5mét liên kết với dây nối đất bằng thép dẹt 25x3mm .Điện trở của nối đất chống sét đ​ược thiết kế bảo đảm < 10ôm . 

- Hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị đư​ợc thực hiện độc lập  với hệ thống nối đất chống sét . Điện trở của hệ thống nối đất an toàn phải bảo đảm < 4ôm.Tất cả các tủ điện,bảng điện, thiết bị dùng điện có vỏ kim loại đều phải nối với hệ thống nối đất an toàn. 

4. Giải pháp thiết kế Điện nhẹ

4.1. Hệ thống điện thoại.

   Lắp đặt 01 tủ MDF tổng 500 đôi dây, tử tủ MDF tổng các lộ cáp 20 đôi dây(20x2x0,5) đấu nỗi với các tủ IDF 20 đôi dây của từng tầng(từ tầng trệt- tầng 21). Riêng các thuê bao của các tầng 1,2,3 lắp đặt 01 bộ tổng đài KT-TDA200 10 trung kế 80 thuê bao. 

   Hệ thống cáp điện thoại từ tủ MDF lên các tủ IDF các tầng được đi trong thang cáp W200 đi trong hộp kỹ thuật. Hệ thống các từ các tủ IDF các tầng đến các hộp nối điện thoại các phòng đượ đi trong ống nhựa PVC 40x60 và PVC D20 đi nổi trên lớp trần giả. 

  Hệ thống cáp điện thoại đi trong các phòng được luồn ống nhựa đi ngầm tường, trần. ổ cắm điện thoại lắp âm tường cách sàn hoàn thiện 0,4m

4.2. Hệ thống ăngten-tivi

   Hệ thống truyền hình bao gồm: Các ăngten truyền tín hiệu; các bộ khuếch đại tín hiệu cao tần; Các thiết bị phân phối truyền hình(bộ trộn tín hiệu và bộ chia tín hiệu); Hệ thống cáp mạng dẫn từ bộ trộn qua bộ khuếch đại và các bộ chia tới các ổ cắm tivi. 

  Hệ thống truyền hình đảm bảo thu được hệ thống truyền hình Việt Nam, truyền hình địa phương, các truyền hình lân cận hoặc các kênh truyền hình cáp nếu có nhu cầu, việc này sẽ được  kết hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh sau này. 

 Yêu cầu của hệ thống

Hệ thống phải đảm bảo hoạt động độc lập  và tự động làm việc 24/24h   

Toàn bộ hệ thống thiết bị phải hoạt động ổn định , dễ vận hành, sửa chữa, nâng cấp khi cần thiết và đễ dàng kết nối với hệ thống truyền hình cáp của mạng ngoại vi sau này. 

 Hệ thống ăng ten: bao gồm các ăng ten thu tín hiệu truyền hình mặt đất UHF/VHF và các cáp dẫn tín hiệu về thiết bị đầu cuối tích hợp đặt tại tầng kỹ thuật. Các ăng ten được lắp đặt trên mái bê tông cốt thép, được gia cố chắc chắn đảm bảo chịu được bão cấp 12 và nằm trong phạm vi bảo vệ của Hệ thống chống sét của công trình. Ăngten thu tín hiệu truyền hình UHF/VHF phải là loại chuyên dụng có độ bền cơ khí cao, thích nghi với khí hậu Việt Nam và sự phát triển của công nghệ truyền hình.

Hệ thống thiết bị trung tâm: hệ thống thiết bị tich hợp tivi matv được đặt trong hộp thép  600x400x300 sơn tĩnh điện  có cửa khoá được đặt tại tầng tum của công trình. Các thiết bị này được lựa chọn cho chế độ hoạt động tự động liên tục 24/24 giờ và phải có nguồn cấp điện 220 VAC.

 Hệ thống mạng truyền dẫn và phân phối tín hiệu:  Hệ thống này bao gồm các bộ khuyếch đại trung gian, các bộ chia, cáp tín hiệu cao tần và ổ cắm ti vi (tivi socket). Các thiết bị này cũng phải lựa chọn ở chế độ tự động làm việc 24/24 giờ.

Hệ thống cáp từ tủ thiệt bị trung tâm đến các tủ tivi tại các tầng sử dụng cáp đồng trục RG11, hệ thống cáp này đi trong thang cáp W200 đi trong hộp kỹ thuật. Hệ thống cáp từ các tủ tivi tầng đến các phòng và các căn hộ sử dụng cáp đồng trục RG6 đi trong ông nhựa PVC 40x60 và D20 gắn nổi đI trên lớp trần giả dọc hành lang. Hệ thống cáp đồng trục trong các phòng, các căn hộ luồn ống nhựa D16 đi ngầm tường, trần. ổ cắm tivi lắp âm tường cách sàn hoàn thiện 0,4m.

5.  Giải pháp cấp thoát nước
5.1. Các tiêu chuẩn áp dụng:

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, 1996.

· Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt nam tập VI.

· TCVN 33:2006_ Hệ thống tài liệu thiết kế cấp thoát nước. Mạng lưới bên ngoài

· TCVN 51:1984 _Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình.

· TCVN 4513:1988 _Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.

· TCVN 4744:1987_Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.

· TCVN 2622:1995_Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình.

· Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 2000.
5.2. Cấp nước

- Nhu cầu dùng nước: 
Nhu cầu dùng nước và tiêu chuẩn cấp nước nhà a,b,c
	Số TT
	Đối t​ượng dùng nư​ớc
	Số lư​ợng


	Tiêu chuẩn cấp nư​ớc 
	Nhu cầu cấp nư​ớc (m3/ngđ)

	1
	Số ngư​ời ở trong chung cư
	3120

( ngư​ời )
	250 

(l/ng.ngđ)
	780

	2
	Khu công cộng, thương mại
	3519,6

(m2)
	2 

(l/m2.ngđ)
	7

	3
	Quản lý chung c​ư 
	15

( ngư​ời )
	60
(l/ng.ngđ)
	0,9

	4
	Tổng
	
	
	787,9


Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt của toàn nhà a,b,c là: 

Qtb = 788 (m3/ngđ)

Qngmax =Kngđmax.
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* Sơ đồ hệ thống cấp nước

- Chọn bơm sinh hoạt

Ta chọn 3 tổ bơm, mỗi tổ bơm có 2 bơm ( 1 làm việc, 1 dự phòng ) với các thông số kỹ thuật

Q = 25 (l/s); H = 100 (m)

Đường kính ống hút là f200mm (v = 0,73 m/s), ống đẩy là f150mm (v = 1,28 m/s)
* Tính toán bể nước trên mái

         Dung tích toàn phần của bể nước được xác định theo công thức sau:

Wk =K.( Wđh + Wcc10 )  (m3)

Trong đó:

· Wđh: Là dung tích điều hoà bể nước, Wđh= 
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· Lấy Wđh = 
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= 315,2 (m3)
    n_số lần mở máy bơm trong ngày, n=3

· K: Hệ số dự trữ kể đến chiều cao xây dựng và phần cặn lắng ở đáy két nước   giá trị của K lấy trong khoảng (1,2 - 1,3) chọn K= 1,2

· Wcc_Lượng nước dùng để dự trữ chứa cháy trong 10’

Wcc = Wcc3h + Wcc10’ =2
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Dung tích két nước là:

Wk = 1,2( 315,2 + 57 ) = 446,64 (m3)

Lấy Wk = 447 (m3)

Ta xây dựng 6 bể 75m3 trên mái. Vị trí của 6 bể này được thể hiện trên bản vẽ cấp thoát nước mái.
* Tính toán bể chứa nước

Wb1= Wđh + Wcc3h  - Wk
Wđh = 1,5.Qtb (m3/ngđ)

 Wcc3h=54 (m3); Wk = 315,2 (m3)

Wb1 = 1,5.788 + 54 – 315,2 = 920,8 (m3/ngđ) Lấy tròn: Wb1= 921 (m3)

Nhu cầu dùng nước và tiêu chuẩn cấp nước nhà D,E

	Số TT
	Đối t​ượng dùng nư​ớc
	Số lư​ợng


	Tiêu chuẩn cấp nư​ớc 
	Nhu cầu cấp nư​ớc (m3/ngđ)

	1
	Số ngư​ời ở trong chung cư
	1584

( ngư​ời )
	250
 (l/ng.ngđ)
	396

	2
	Khu công cộng, thương mại
	2421,4

(m2)
	2

 (l/m2.ngđ)
	4,85

	3
	Quản lý chung c​ư 
	10

( ngư​ời )
	60
(l/ng.ngđ)
	0,6

	4
	Tổng
	
	
	401,45


Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt của toàn nhà D,E là: 

Qtb = 401,45 (m3/ngđ)

Qngmax =Kngđmax.
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* Sơ đồ hệ thống cấp nước

* Chọn bơm sinh hoạt

Ta chọn 2 tổ bơm với mỗi tổ bơm gồm 2 bơm ( 1 làm việc, 1 dự phòng ) với các thông số kỹ thuật

Q = 25 (l/s); H = 100 (m)
Đường kính ống hút là f200mm (v = 0,73 m/s), ống đẩy là f150mm (v = 1,28 m/s)

* Tính toán bể nước trên mái

         Dung tích toàn phần của bể nước được xác định theo công thức sau:

Wk =K.( Wđh + Wcc10 )  (m3)

Trong đó:

· Wđh: Là dung tích điều hoà bể nước, Wđh= 
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· Lấy Wđh = 
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· K: Hệ số dự trữ kể đến chiều cao xây dựng và phần cặn lắng ở đáy két nước   giá trị của K lấy trong khoảng (1,2 - 1,3) chọn K= 1,2

· Wcc_Lượng nước dùng để dự trữ chứa cháy trong 10’

Wcc = Wcc3h + Wcc10’ =2
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Dung tích két nước là:

Wk = 1,2( 160,58 + 57 ) = 261,096 (m3)

Lấy Wk = 261 (m3)

Ta xây dựng 4 bể 70m3 trên mái. Vị trí của 6 bể này được thể hiện trên bản vẽ cấp thoát nước mái.
* Tính toán bể chứa nước

Wb2= Wđh + Wcc3h - Wk

Wđh = 1,5.Qtb (m3/ngđ)

 Wcc3h=54 (m3)
Wk= 160,58 (m3)
Dung tích bể cần xây là:      Wb2= 1,5.401,45 + 54 – 160,58 = 495,6 (m3)
Lấy tròn: Wb2 = 495(m3)
* Tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước 

Với nhà ở tập thể áp dụng công thức:

q = (.0,2.
[image: image17.wmf]N

    (l/s)

trong đó:

q​_ Lưu lượng nước tính toán (l/s)

(_ Hệ số phụ thuộc vào chức năng của mỗi loại nhà, ( = 2.5

N_Tổng số đương lượng của các dụng cụ vệ sinh

Hệ số hoạt động đồng thời lấy như sau: 

Xí bệt: 0.5   Lavabo: 0.33   Tiểu treo nam: 0.17  Chậu bếp: 1  Bồn tắm: 1  Hương sen: 0.67

*Mạng lưới đường ống

· Vật liệu ống cấp nước dùng ống nhựa chịu nhiệt vạch xanh ( với nước lạnh ) và vạch đỏ ( nước nước nóng ) nối bằng hàn điện có đường kính từ (20mm đến (90mm ( tương đương đường kính trong là từ (15mm đến (75mm )

· Khi thi công tường phải chừa lỗ nơi có đường ống đi qua.

· ống cấp nước ngoài nhà và dưới đất  độ sâu đặt ống trung bình từ 0,3 đến 0,5 mét (tính đến đỉnh ống). 

· Tất cả các đường ống phải được thử thuỷ lực trước khi lấp và trát với áp lực thử là 9kg/cm2 .
* Lắp đặt các thiết bị 

· Trước khi đổ sàn khu vệ sinh phải chừa lỗ lắp ống của thiết bị. Lắp đặt thiết bị trước khi chống thấm.

· Lắp bơm phải căn chỉnh cân bằng các trục bơm và chạy thử áp lực xem có đúng với tính năng kỹ thuật đặt ra hay không.

· Các thiết bị vệ sinh được lắp đặt đúng vị trí và thử thuỷ lực trước khi bàn giao.

5.2. Hệ thống thoát nước thải và nước mưa

* Tính toán hệ thống thoát nước thải

      Hệ thống này thu nước từ các khu vệ sinh, gồm 2 hệ thống:

· Hệ thống thoát nước phân , tiểu xuống các hố ga sau đó đổ ra bể tự hoại đặt ngoài cạnh các khu vệ sinh.

· Hệ thống thoát nước rửa, tắm giặt và phục vụ các nhu cầu rửa khác được xả ra hệ thống thoát nước thải bên ngoài

· Các tầng của khu vệ sinh đều đặt ống kiểm tra.

· Vật liệu thoát nước ngoài nhà là ống nhựa miệng bát uPVC có đường kính từ 42mm đến 110mm.

· Tính toán thuỷ lực:

Qth = Qc + Qdcmax (l/s)

· Qth_lưu lượng nước thải tính toán (l/s)

· Qc_lưu lượng nước cấp tính toán xác định theo công thức cấp nước trong nhà (l/s)

· Qdcmax_lưu lượng nước thải của dụng cụ vệ sinh có lưu lượng nước thải lớn nhất của đoạn ống tính toán (l/s)

· ống nhánh thoát xí sử dụng ống uPVC Class2 D110

· ống đứng thoát xí sử dụng ống uPVC Class3 D160, D200

· ống thoát chậu rửa sử dụng ống uPVC Class2 D42

· ống đứng thoát nước rửa sử dụng ống uPVC Class3 D110, D160

· ống nhánh thoát nước sàn, nước rửa sử dụng ống uPVC Class2 D90

· ống thông hơi phụ sử dụng ống nhựa uPVC Class2 D60, D90

· Tính toán bể tự hoại

Dung tích bể tự hoại được tính toán theo phương pháp đương lượng theo “Bảng K-2. Dung tích bể tự hoại”, số đương lượng của các thiết bị vệ sinh lấy theo “Bảng 7-3. Số đương lượng thoát nước của các thiết bị vệ sinh” của “Quy chuẩn  hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình”. Khi đó ta có: 


+ 2 bể 150 m3

+ 5 bể 114 m3

+ 3 bể 183 m3
* Tính toán bể tách mỡ

áp dụng công thức: 

                             Wn = N.a.t.K (m3)

Trong đó:

Wn_ Dung tích của bể (m3)

N_ Số khẩu phần ăn (lượng người được phục vụ),  (người)

a_ Tiêu chuẩn thải nước, a = 23(l/s) Lấy theo Bảng K-3 của “Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình”

t_ Thời gian nước lưu trong bể (h), t=1,5 (Đối với nhà bếp nấu ăn)

K_ Hệ số sử dụng công trình, K=1.5 (Đối với bếp đơn lẻ)

Toà CT1: N= 3120 (người) ---> Wn = 150 (m3)

Toà CT2: N= 1584 (người) ---> Wn = 90 (m3)
* Tính toán thoát nước mưa

Xác định lưu lượng tính toán nước mưa trên mái 

 Lưu lượng nước mưa tính theo công thức:        

Q= K
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Trong đó:  

· Q_Lưu lượng nước mưa (l/s).

· F_Là diện tích thu nước mưa.

· K_ Là hệ số lấy bằng 2,

· Q5_Là cường độ mưa (l/s) cho từng địa phương (Tra trong phụ lục TCVN 4474 :1987), đối với Quảng Ninh Q5 = 484,6 (l/s)

+ Với CT1: F = 3519 m2


Q1 = 2
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  = 341 (l/s)     

Sử dụng 11 ống đứng thoát nước (( Lưu lượng nước qua 1 ống q =
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341

= 31 (l/s)

Chọn đường kính ống đứng theo bảng 9 TCVN 4474 :1987 ( trang 74)  của tuyển tập “tiêu chuẩn xây dựng” của Việt Nam tập VI , diện tích  đường kính ống  D = 200mm.

 + Với CT2 : F = 2421 m2


Q2 = 2
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Sử dụng 6 ống đứng thoát nước (( Lưu lượng nước qua 1 ống q =
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235

= 39 (l/s)

Chọn đường kính ống đứng theo bảng 9 TCVN 4474 :1987 ( trang 74)  của tuyển tập “tiêu chuẩn xây dựng” của Việt Nam tập VI , diện tích  đường kính ống  D = 200mm.

· Để bảo đảm mỹ quan theo quan điểm của kiết trúc tất cả các đường ống đứng phải đặt tại các hộp kỹ thuật ,  xả ra rãnh ngoài nhà theo lối gần nhất.

· Đường kính các quả cầu thu nước mưa phải gấp 2 lần đường kính ống đứng, tất cả độ dốc mái phải dốc vào cầu thu nước mưa.
* Tính toán bể  nước chữa cháy trong nhà

Theo tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 với nhà ở cao từ 12-16 tầng thì số đám cháy xảy ra đồng thời là 2.

Wbcc = 2.3.3,6.2,5 = 54 (m3)

· Hệ thống chữa cháy trong nhà (50-(100   được cấp nước từ máy bơm cấp nước chữa cháy lấy từ bể chứa 54m3 ( đủ cấp nước chữa cháy trong 3 giờ ).

· Hệ thống này bao gồm các hộp cứu hoả  đặt ở các tầng với van và cuộn ống dây cứu hoả, vị trí đặt của hộp cứu hoả được thiết kế để ống cứu hoả có thể vươn tới tất cả các vị trí  của toà nhà với chiều dài ống khoảng 20m cho mỗi hộp. 

· Bơm cứu hoả cố định phải cấp đủ nước cho 2 vòi cứu hoả hoạt động đồng thời với lưu lượng chữa cháy là 2,5l/s.

· Tất cả hệ thống chữa cháy trong nhà được nối với két trên mái để cấp nước chữa cháy cho 10 phút đầu khi có cháy. Khi bơm chữa cháy hoạt động đều trên các ống cấp nước chữa cháy trên mái đều  có đặt van 1 chiều (50 để không cho nước cấp vào két. Ngoài ra ở  các phòng quan trọng còn đặt các tín hiệu báo cháy.

· Các phòng bố trí thêm các bình bọt cứu hoả.

· Tầng hầm ta thiết kế hệ thống chữa cháy tự động 

· Các vòi chữa cháy tự động được bố trí trên trần nhà của mỗi tầng với khoảng cách so với trần nhà là 40cm, khoảng cách so với tường nhà là 1.5-2m và các vòi phun tự động cách nhau 40m. Máy bơm chữa cháy được bố trí ngay trong phòng trực tầng hầm.

áp lực của máy bơm chữa cháy:

H = hhh + hhhcc + (hcc + hcbcc + hctcc
· hhh_độ chênh cao độ địa hình (m)

· hhhcc_chiều cao hút hình học (m)

· (hcc_tổn thất áp lực dọc đường trên mạng lưới đường ống chữa cháy (m)

· hcbcc_tổn thất áp lực cục bộ, lấy bằng 30% tổn thất dọc đường (m)

· hctcc_ áp lực cần thiết ở đầu vòi chữa cháy (m)

6. Giải pháp phòng cháy chữa cháy.

6.1. Giải pháp thiết kế.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình, chọn phư​ơng án thiết kế hệ thống PCCC như​ sau:

· Hệ thống báo cháy tự động

· Hệ thống cấp nư​ớc chữa cháy trong nhà.
· Hệ thống chữa cháy ngoài nhà. .

· Trang bị các phư​ơng tiện chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy).

a. Hệ thống báo cháy tự động:

Trong công tác phòng cháy chữa cháy, việc phát hiện sự cố cháy nổ sớm, chính xác là một việc rất quan trọng. Vì nếu phát hiện sớm, chính xác sự cố cháy nổ sẽ giúp cho chúng ta có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn được sự phát sinh cháy lớn, hạn chế được tối đa thiệt hại do cháy gây ra.

Hệ thống báo cháy tự động bao gồm:

· Trung tâm báo cháy;
· Đầu báo cháy tự động;

· Hộp nút ấn báo cháy;

· Các bộ phận liên kết;

· Nguồn điện.

Phương án thiết kế (xem bản vẽ thiết kế cơ sở): thiết kế hệ thống báo cháy.

· Tầng hầm đến tầng mái lắp đặt các tổ hợp nút ấn, chuông báo cháy

· Tầng hầm 1 đến tầng 2 lắp đầu báo cháy tự động.

· Tủ trung tâm báo cháy đư​ợc lắp đặt tại phòng thường trực (bảo vệ) tầng 1.

· Dây tín hiệu, cáp tín hiệu đư​ợc luồn trong ống nhựa PVC đi ngầm trong trần, tường nhà.

· Trục cáp tín hiệu từ các tầng về tầng 1 đi trong hộp kỹ thuật điện.

b. Hệ thống cấp nư​ớc chữa cháy:

Hệ thống chữa cháy gồm có:

· Máy bơm chữa cháy.

· Tủ điện điều khiển máy bơm chữa cháy.

· Hệ thống đư​ờng ống.

· Hộp nước chữa cháy.

· Hệ thống chữa cháy sprinkler.

· Hệ thốngg chữa cháy ngoài nhà.

· Nguồn nước chữa cháy (bể cứu hoả).

Hệ thống chữa cháy trong nhà là hệ thống chữa cháy họng nư​ớc vách tư​ờng và hệ thống chữa  cháy tầng hầm là hệ thống sprinkler. Số họng nư​ớc chữa cháy cho mỗi điểm bên trong nhà là 2 và lư​ợng nư​ớc của mỗi họng là 2.5 l/s (Bảng 14 – TCVN 2622:1995). Các họng n​ước chữa cháy bố trí cạnh lối ra vào, trên chiếu nghỉ buồng thang, ở sảnh, hành lang và những nơi dễ thấy, dễ sử dụng. Mỗi họng n​ước đ​ược trang bị một van khoá (50, một cuộn vòi (50 dài 20m và một lăng phun đư​ờng kính miệng phun 13mm, lư​u lư​ợng phun 2.51/s tất cả đ​ược đặt trong hộp cứu hoả chôn chìm trong tường, cửa hộp đ​ược lắp đặt khoá mở nhanh.

Hệ thống đường ống cung cấp nước chữa cháy bao gồm:

· Đường ống đi dưới trần nhà sử dụng ống thép tráng kẽm (150 và được thiết kế mạng lưới vòng. 

· Trục đường ống đứng từ tầng 1 đến tầng mái sử dụng ống thép tráng kẽm (80, trên trục đư​ờng ống đứng lắp đặt các van chặn (80 để phân đoạn, thuận tiện cho việc sửa chữa đường ống khi cần thiết.

· Đường ống nhánh dẫn từ trục ống đứng (85 đến các họng nư​ớc chữa cháy vách tường tại các tầng sử dụng ống thép tráng kẽm (65 và (50

· Bố trí 02 họng chờ tiếp nư​ớc chữa cháy hai đầu vào (65 để cho xe chữa cháy tiếp nước vào hệ thống chữa cháy họng nư​ớc vách tư​ờng.

c. Nguồn nư​ớc chữa cháy:

Nguồn nư​ớc chữa cháy đư​ợc lấy từ bể dự trữ nư​ớc chữa cháy. Lư​ợng nư​ớc cần để dự trữ chữa cháy phải tính toán căn cứ vào lư​ợng nư​ớc chữa cháy lớn nhất trong 3 giờ. Thời gian phục hồi nư​ớc chữa cháy không quá 24 giờ.

d. Cấp nước chữa cháy:

Hệ thống cấp nư​ớc chữa cháy cho công trình đư​ợc cung cấp nư​ớc bởi trạm bơm chữa cháy đặt tại tầng hầm. Bố trí 3 máy bơm nư​ớc chữa cháy (2 làm việc + 1 dự phòng) nước đư​ợc bơm qua ống chính, ống nhánh đến các hộp chữa cháy trong toàn công trình.

e. Trang bị phư​ơng tiện chữa cháy tại chỗ: 

- Phương tiện chữa cháy tại chỗ là bình bột chữ​a cháy tổng hợp loại xách tay và di động đư​ợc bố trí ở nhữ​ng nơi hợp lý, thoáng mát và đảm bảo nguyên tắc dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra giúp cho việc chữa cháy các đám cháy nhỏ, mới phát sinh.

- Bình chữa cháy loại xách tay đ​ược đặt trong hộp đựng bình chôn ngầm trong tường đư​ợc bố trí lắp đặt tại tất cả các tầng, Bình chữa cháy loại xe đẩy đ​ược bố trí tại tầng hầm.
7. Giải pháp chống mối

7.1. Kết quả khảo sát và tác hại của mối

Nước ta nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm. là điều kiện thuận lợi cho sinh vật phát triển. Trong đó loài mối cũng rất phong phú về số l​ượng, giàu về chủng loại. Theo kết quả điều tra trong nư​ớc có trên 80 loài mối. Một số loài mối đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc dân. Khác với các loài côn trùng khác, mối là côn trùng xã hội có tổ chức chặt chẽ, đa hình thái cùng với sự chuyển hoá chức năng sâu sắc của từng cá thể, có tập tính phức tạp, có cách xây tổ tinh vi. Số lư​ợng cá thể trong một tổ rất lớn có thể tới 1 - 2 triệu con, sức sinh sản của chúng rất nhanh, mối chúa đẻ khoảng 2000 - 3000 trứng mỗi ngày, hơn 3 triệu trứng mỗi năm.

Mối là loài côn trùng gây hại lớn cho các công trình: đê đập, cây trồng và đặc biệt là công trình xây dựng. Mạnh nhất là các loài thuộc họ Coptotermes formosunus, chúng tiết ra dịch axít để thuỷ phân gỗ và Celullose. Ngoài ra chúng còn đục thủng được các vật liệu khác: dây điện (gây cháy chập), xốp và vật liệu cách điện cách nhiệt.  Mối ăn gỗ và tất cả các thức ăn khác có nguồn gốc là xenlulô. Độ ẩm và nước giúp tiêu hoá và bài tiết của các cá thể mối (mối lấy nước suốt ngày đêm).

Từ những đặc điểm sinh thái của loài mối cho chúng ta thấy mối có sức phá hại rất lớn. Mối phá hại các kết cấu gỗ của công trình xây dựng, cánh cửa... Độ rỗng của tổ mối làm ảnh hư​ởng tới độ bền vững của công trình, gây nguy hiểm cho quá trình sử dụng. Mối không những gây hại đối với nhà tre gỗ mà còn gây hại cả với các công trình vĩnh cửu, kiến trúc phức tạp, nhà khung bê tông, cao tầng. Mối còn gây hại với vật tư, hàng hoá trong kho tàng...

Các kết cấu gỗ đư​a vào lắp đặt trong công trình cần đư​ợc xử lý thuốc phòng chống mối mọt… và nhất thiết phải đ​ược sử lý bổ xung sau khi lắp dựng.

Chương V

giải pháp BảO Vệ Môi TRƯờNG.

I. Giải  pháp BảO vệ Môi TRƯởNG TRONG Qúa TRìNH THI CÔNG:

Hạn chế rất nhiều những nguồn sinh ô nhiễm và rác thải xây dựng. Tuy nhiên trong suốt quá trình xây dựng, việc giữ gìn và bảo vệ môi trường được đưa lên là một trong những mục tiêu hàng đầu mà dự án phải đạt được, những biện pháp được áp dụng đê đáp ứng điều kiện này bao gồm:

1.1. Giải pháp kỹ thuật:

· Hệ thống hàng rào tôn cao 2.5m bao quanh công trình, giảm thiểu lư​ợng bụi bề mặt trong suốt quá trình thi công cọc, móng,  tầng hầm.

· Sử dụng hệ thống bạt xây dựng che phủ bề mặt thi công đứng trong suốt quá trình xây dựng, tránh lư​ợng bụi, phế liệu nhỏ ảnh hư​ởng tới môi trường xung quanh.

· Sử dụng trạm rửa xe ngay cổng ra của công trư​ờng, đảm bảo yêu cầu xuất xe sạch.

· Bố trí hợp lý chỗ sinh hoạt cho công nhân, sử dụng hệ thống xử lý nư​ớc thải sinh hoạt tạm thời trong suốt quá trình thi công hạ tầng.

· Thu gom xử lý và vận chuyển rác phải kịp thời.

· Thành lập đội vệ sinh công trư​ờng của dự án biên chế 05 - 07 ngư​ời.

1.2. Giải pháp tổ chức:

· Có quy chế bảo vệ môi trư​ờng cho dự án trong suốt quá trình thi công.

· Có chế độ khen th​ưởng và kỷ luật nghiêm khắc.

· Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi tr​ường của dự án định kỳ.  

II. giải pháp BảO Vệ Môi TRườNG TRONG Qúa TRìNH KHAI THáC Sử DụNG:
2.1. Giải pháp kỹ thuật:

Lượng nước thải sinh hoạt đư​ợc qua hệ thống bể ngầm lắng lọc rồi đ​ưa vào hệ thống nước thải của thành phố. Lư​ợng rác thải đư​ợc thu gom trong phòng rác và đ​ược vận chuyển đi bởi Công ty vệ sinh của thành phố theo hợp đồng lâu dài với chủ đầu tư.

2.2. Giải pháp tổ chức: 

· Có quy định bảo vệ môi trư​ờng của khu sản xuất công nghiệp làng nghề.

· Có chế độ phạt vi phạm thích đáng.

· Tổ chức giám sát, kiểm tra định kì việc vệ sinh và bảo vệ môi trường của từng căn hộ do ban quản lý toà nhà quy định

Chương VI

Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án

· Chủ đầu tư nên lập Ban quản lý dự án nếu tháy đủ năng lực .

· Nếu Chủ đầu tư xét tháy không đủ năng lực thi nên thuê tư vấn quản lý dự án sẽ giúp chủ đầu tư thực hiện dự án hiệu qủa hơn . 

· Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án sẽ đươc lấy trong chi phí quản lý dự án thuộc tổng mức đầu tư .
Chương VII

các mốc THờI GIAN Thực HIệN Đầu Tư​

Tiến độ  thực hiện dự án

Quý1( Quý II năm 2010

· Hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án.

· Lập dự án đầu tư​ xây dựng công trình trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

· Lập thiết kế Bản vẽ thi công và tổng dự toán.

· Thẩm định và phê duyệt thiết Bản vẽ thi công, tổng dự toán

· Lập hồ sơ mời thầu xây lắp và thiết bị.

· Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và thiết bị.

· Làm các thủ tục pháp lý và giao nhận thầu,  chuẩn bị và giao nhận mặt bằng cho các nhà thầu đư​ợc lựa chọn để tiến hành thi công xây dựng.

Quý III năm 2010 ( Quý I năm 2012

Thi công hoàn thành các hạng mục công trình:

Quý I năm 2012: 

· Tiến hành nghiệm thu, làm thủ tục thanh. quyết toán và bàn giao công trình.

· Hoàn chỉnh thủ tục định cư cho các đối tư​ợng ở, vào khai thác sử dụng.
Bơm tăng áp








Các tầng 23,24,25





Các tầng hầm-tầng 22





Bể nước trên mái








Bể chứa nước và Trạm bơm





Nước từ mạng lưới ngoài nhà
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Các tầng hầm-tầng 22





Bể nước trên mái








Bể chứa nước và Trạm bơm





Nước từ mạng lưới ngoài nhà
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